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Trang 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

/V /V 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

15-8-2022- Quyêt định số 28/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định vê 
hệ số điêu chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư lấy ý kiên người dân có đất thu hồi trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

15-8-2022- Quyêt định số 2757/QĐ-UBND vê ban hành Kê hoạch thực 
hiện Nghị quyêt số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 
của Chính phủ vê tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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15-8-2022- Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 
44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh (đợt 7). 31 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 28/2022/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định vê hệ sô điêu chỉnh giá đât đê lập phương án bôi thường, 

hỗ trợ và tái định cư lây ý kiến người dân có đât thu hôi trên địa bàn 
Thành phô Hô Chí Minh năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 
năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
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Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sô 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định sô 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư sô 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Thông tư sô 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô nghị định, quy 
định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một sô điều của các thông tư 
hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Thực hiện Nghị quyết sô 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9 tháng 12 năm 2020 về 
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phô Thủ 
Đức thuộc Thành phô Hồ Chí Minh; 

Thực hiện Nghị quyết sô 27/NQ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 
về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất 
trên địa bàn thành phô Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 4401/TTr-
STNMT-KTĐ ngày 06 tháng 6 năm 2022 và Công văn sô 5187/STNMT-KTĐ ngày 29 
tháng 6 năm 2022; Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 5046/BC-STP 
ngày 29 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành 
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phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

2. Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hàng năm này chỉ có ý nghĩa để 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, 
không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất. 

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất 

1. Đối với đất phi nông nghiệp 

a) Đất ở 

STT QUẬN/HUYỆN HỆ SỐ (K) 

1 Quận 1 4 - 5 

2 Quận 3 4 - 5 

3 Quận 4 4 - 8,5 

4 Quận 5 , 5 5 , ,5 4, 

5 Quận 6 3 - 6 

6 Quận 7 4 - 6 

7 Quận 8 5 - 7 

8 Quận 10 5 - 11 

9 Quận 11 6 - 8 

10 Quận 12 10 - 13 

11 Quận Phú Nhuận 5 - 7 

12 Quận Tân Phú 7 - 8 

13 Quận Tân Bình 4 - 7 

14 Quận Bình Thạnh 2 - 5 

15 Quận Gò Vấp 8 - 10 
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STT QUẬN/HUYỆN HỆ SỐ (K) 

16 Quận Bình Tân 6 - 9 

17 Huyện Bình Chánh 8 - 12 

18 Huyện Nhà Bè 8 - 15 

19 Huyện Cần Giờ 8 - 15 

20 Huyện Hóc Môn 8 - 15 

21 Huyện Củ Chi 10 - 15 

22 Thành phố Thủ Đức 6 - 15 

b) Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

- Đất thương mại, dịch vụ: tính bằng 80% giá đất ở liền kề. 

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch 
vụ; Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng 
trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp: tính bằng 60% giá đất ở liền kề. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: tính bằng 60% giá đất ở liền kề. 

- Đất giáo dục, y tế: tính bằng 60% giá đất ở liền kề. 

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: tính bằng 60% giá đất ở liền kề. 

c) Vị trí đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

- Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít 
nhất một mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất. 

- Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với 
hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. 

- Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với 
hẻm có độ rộng từ 3 đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. 

- Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 
0,8 của vị trí 3. 
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2. Đối với đất nông nghiệp: 

STT QUẬN/HUYỆN HỆ SỐ (K) 

1 Quận 1 30 - 35 

2 Quận 3 30 - 35 

3 Quận 4 30 - 35 

4 Quận 5 30 - 35 

5 Quận 6 30 - 35 

6 Quận 7 20 - 25 

7 Quận 8 20 - 25 

8 Quận 10 30 - 35 

9 Quận 11 5 3 0 3 

10 Quận 12 15 - 20 

11 Quận Phú Nhuận 25 - 30 

12 Quận Tân Phú 25 - 30 

13 Quận Tân Bình 0 3 5 2 

14 Quận Bình Thạnh 20 - 25 

15 Quận Gò Vấp 0 3 5 2 

16 Quận Bình Tân 15 - 20 

17 Huyện Bình Chánh 10 - 25 

18 Huyện Nhà Bè 10 - 25 

19 Huyện Cần Giờ 5 - 10 

20 Huyện Hóc Môn 10 - 15 

21 Huyện Củ Chi 7 - 15 

22 Thành phố Thủ Đức 15 - 25 

Các vị trí, đơn giá đất các vị trí đất nông nghiệp được áp dụng theo Điều 3 
Chương II (trừ điểm e, Khoản 2) Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

3. Trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện cụ thể của dự án, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Thủ Đức và quận, huyện rà soát (mục đích sử dụng đất, vị trí, tuyến 
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đường) với các dự án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt 
trong khoảng thời gian không quá 01 năm tại địa phương để cân đối với hệ số điều 
chỉnh (K) đối với đất ở và đất nông nghiệp được quy định tại điểm a khoản 1 và 
khoản 2 Điều 3 Quyết định này để đưa hệ số cụ thể vào phương án bồi thường, hỗ trợ 
lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi. Trường hợp, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ 
Đức và quận, huyện không có dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
phê duyệt trong khoảng thời gian không quá 01 năm để thực hiện rà soát làm cơ sở 
xây dựng Phương án thì thực hiện thu thập thông tin tại khu vực (quận, huyện) lân 
cận có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật tương đồng để cân 
đối với hệ số điều chỉnh (K) đối với đất ở và đất nông nghiệp được quy định tại điểm 
a khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Quyết định này để đưa hệ số cụ thể vào Phương án bồi 
thường, hỗ trợ lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi. 

Đối với dự án có các trường hợp thu hồi đất có đủ điều kiện bố trí tái định cư thì 
áp dụng hệ số điều chỉnh (K) tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định này để đưa hệ số 
cụ thể vào Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị 
thu hồi. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 và thay thế 
Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2757/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê ban hành Kê hoạch thực hiện Nghị quyêt sô 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ vê tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
và chông ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 

trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về 
tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 
2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 6407/TTr-
SGTVTngày 27 tháng 6 năm 2022. 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyêt định này Kê hoạch thực hiện Nghị quyêt số 
48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thê Quyêt định số 
3858/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành Kê hoạch triển khai Nghị quyêt số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 
năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống 
ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn Thành phố. 

Điều 3. Giám đốc các Sở, ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -
huyện, thành phố Thủ Đức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kê hoạch được ban hành kèm theo Quyêt định 
này để xây dựng các chương trình, kê hoạch, đề án cụ thể, thiêt thực nhằm triển khai 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyêt số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông 
giai đoạn 2022 - 2025./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KÉ HOẠCH 
Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc 
giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. MỤC TIÊU 

Kê hoạch này xác định các nhiệm vụ và công việc cụ thể mà các cấp chính 
quyền, các Sở, ban - ngành cần tập trung thực hiện nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông và chống ùn tắc giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tê - xã hội Thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh trong Vùng kinh tê trọng điểm phía Nam phát triển nhanh và 
bền vững. Kêt hợp chặt chẽ việc thực hiện Kê hoạch triển khai Chiên lược Quốc gia 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đên 
năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. GIẢI PHÁP CHỦ YÉU 

Để tiêp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn 
giao thông mỗi năm từ 5% đên 10% số vụ, số người chêt và số người bị thương do tai 
nạn giao thông; áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiên trong lĩnh vực 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, tiên tới xây dựng một xã 
hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi 
trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyêt số 48/NQ-CP, trong giai 
đoạn 2022 - 2025, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Sở, ban - ngành, tổ chức 
chính trị - xã hội cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện hoặc phối hợp thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyêt số 48/NQ-CP đã đề ra, bao gồm: 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hêt là tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai 
thực hiện Kêt luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiêp 
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tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (1), 
Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 -
2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2). Tiếp tục 
kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao 
thông Thành phố Hồ Chí Minh và các quận-huyện, thành phố Thủ Đức đáp ứng yêu 

cầu trong tình hình mới. 

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định 

liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm áp dụng kịp thời, 
hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. 

Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành, 
quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn, các quy hoạch chuyên ngành về 
giao thông vận tải và các dự án hạ tầng kỹ thuật. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện 
quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, 
các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... phù hợp với năng lực kết cấu hạ 
tầng giao thông hiện hữu và vận tải công cộng. 

3. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng 

điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao 
thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, 
các điểm nguy cơ ùn tắc giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; 
ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa; bảo 
vệ an toàn tĩnh không đường tiếp cận và khu bay các cảng hàng không. 

4. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện 

giao thông vận tải; rà soát, xây dựng, tham gia góp ý để hoàn thiện hệ thống tiêu 

1 Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 
tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư 
khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 
tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư 
khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2 Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành 
Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tâng để tạo thuận 
lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi 

trường. 

5. Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phân vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, 
hàng không, giảm dân phụ thuộc vào đường bộ; đẩy nhanh tiên độ đâu tư, phát triển 
hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh gắn với hạn chê sử dụng phương 
tiện cơ giới cá nhân. 

6. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân xây 
dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tâng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia 

giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật về bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kêt 
quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tâng số; vận động, hướng dẫn 

việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kê 
hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. 

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng 
kêt nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tê, 

bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên 
truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông. 

8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả 
tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tê cơ 

sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Trên cơ sở thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đã phân công trong Quyêt 

định số 760/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh về ban hành Chiên lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tâm nhìn đên năm 2045 trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh, các Sở - ban - ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tiêp tục căn cứ vào 
nhiệm vụ được giao trong Kê hoạch này để xây dựng kê hoạch tổ chức, triển khai 
thực hiện cụ thể nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm đạt được yêu câu về chất 
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lượng, tiến độ các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được giao tại Nghị 
quyết số 48/NQ-CP, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì 
thực hiện: 

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xây 

dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025 và lập kế hoạch triển khai, dự 
toán ngân sách thực hiện hàng năm để thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh thông qua để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của 

Thành phố. 

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân 
các quận - huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các tổ chức chính trị - xã hội 
và cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường theo 
hướng: đi vào chiều sâu, đúng nội dung, đúng đối tượng, bằng nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, mang lại hiệu quả cao để mỗi người dân tự 

giác có ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phải được 
thực hiện đến từng công chức, viên chức, công nhân, nhân dân lao động, sinh viên, 
học sinh; đi sâu vào từng khu dân cư, hộ gia đình; thực hiện tốt công tác vận động 

quần chúng để người dân tích cực hỗ trợ trực tiếp tuyên truyền cho gia đình, người 
thân và cộng đồng dân cư; Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại 
hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển 
biến trong hành vi của người tham gia giao thông; tiếp tục duy trì, tăng số lượng 
chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sinh động về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trên tất cả các loại hình báo chí. 

c) Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố không xem xét các hình 
thức thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể Ủy ban nhân dân cấp quận, 
huyện, phường, xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng ban An toàn giao thông 
cấp quận, huyện nếu để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn 
mà nguyên nhân đã được chỉ đạo nhưng chưa khắc phục; gắn trách nhiệm và xử lý kỷ 
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luật đối với người đứng đầu cấp quận, huyện, phường, xã nếu để xảy ra tình trạng 

chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, đỗ xe trái phép gây cản trở 

giao thông, phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt. 

d) Kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong 
do tai nạn giao thông. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải thực hiện các công việc sau: 

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát đề xuất sửa đổi các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

b) Thường xuyên rà soát, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; thực hiện công 

tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các 
điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố. 

c) Tập trung các nguồn lực triển khai xử lý ngay các điểm thường xuyên ùn tắc 
giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn 

tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. 

d) Triển khai các giải pháp tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao 
thông trên Quốc lộ 1, các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

e) Xây dựng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn Thành phố; đôn 
đốc các Chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao 
thông trọng điểm theo kế hoạch hàng năm; khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 
hệ thống giao thông cần ưu tiên các hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật, người 

cao tuổi, các đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương. 

f) Tổ chức nghiên cứu và triển khai thí điểm các làn đường dành cho xe đạp. 

g) Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; 

nghiên cứu đề xuất "xử phạt nguội" hành vi vi phạm tải trọng thông qua các trạm cân 
tải trọng trên địa bàn Thành phố. 

h) Ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức, quản lý điều hành giao thông 
nhằm tối ưu hóa khả năng thông hành của phương tiện, góp phần kéo giảm ùn tắc 
giao thông và ô nhiễm môi trường như bổ sung camera quan sát giao thông, đèn tín 
hiệu giao thông; nâng cấp hoặc thay thế các tủ điều khiển tín hiệu giao thông kết nối 
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về Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý 
các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với các lỗi vi phạm như dừng đỗ xe 
không đúng quy định, xe đi vào đường cấm, giờ cấm, xe quá tải trọng câu đường. 

i) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án Tăng cường vận tải 
hành khách công cộng kêt hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân 

tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh phê duyệt, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng 
đên năm 2025 đạt 15%, trong đó tập trung thực hiện: 

- Nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thu phí phương tiện cơ giới vào 
một số khu vực trên địa bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi 
trường để hạn chê số lượng xe cơ giới đi vào. 

- Nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng hạn chê hoạt động của xe máy phù hợp 
với cơ sở hạ tâng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiên 
tới lộ trình hạn chê hoặc dừng hoạt động của xe máy trên một số địa bàn các quận sau 
năm 2030. 

- Thực hiện dự án Tăng cường khả năng tiêp cận và tổ chức kêt nối các tuyên xe 

buýt với các nhà ga thuộc tuyên đường sắt đô thị số 1, tuyên Bên Thành - Suối Tiên 
theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Nghị quyêt số 04/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022. 

- Khuyên khích và tạo điều kiện đâu tư theo hình thức xã hội hóa các phương tiện 
xe đạp công cộng, xe gắn máy điện công cộng... phù hợp với hiện trạng giao thông để 
hỗ trợ kêt nối các phương thức vận tải hành khách công cộng. 

- Phát triển hệ thống xe buýt nhỏ phù hợp với hạ tâng đô thị. 

- Xây dựng và triển khai kê hoạch đâu tư xe buýt theo từng giai đoạn, phù hợp với 
hạ tâng cung ứng nhiên liệu và ưu tiên phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch và thân 
thiện với môi trường (năng lượng điện hoặc nhiên liệu thay thê khác phù hợp với xu 

thê phát triển). 

- Triển khai, rà soát, bố trí các vị trí đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các 
quận, thành phố Thủ Đức. 
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j) Rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai xây dựng các 

trạm dừng nghỉ theo quy hoạch để phục vụ nhu cầu thiết yếu của lái xe, hành khách, 
phương tiện dọc các tuyến đường Quốc lộ, cao tốc đảm bảo người lái xe không quá 04 
giờ là được dừng nghỉ theo quy định. 

k) Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng 
hải, đường thủy nội địa, bến thủy không phép. 

l) Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương và tiếp tục triển khai ứng dụng công 
nghệ hiện đại trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; hợp lý 
hóa quy trình, phương pháp và nội dung đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe cơ giới 
đường bộ, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, đảm bảo 
công khai, minh bạch; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương 
tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; an toàn trong hoạt động vận tải 
đường bộ; đường thủy nội địa. 

3. Giao Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện các công việc sau: 

a) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định 
về trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân 
gây ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông như: lưu thông không đúng phần đường, 
chuyển hướng không đúng quy định, không giữ khoảng cách, vi phạm tốc độ, sử 
dụng rượu bia trong khi điều khiển phương tiện, vận chuyển hàng hóa vi phạm quy 
định về vận tải đường bộ, tự ý thay đổi hoặc tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích 

thước của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế trong hồ sơ đã nộp 
cho cơ quan đăng ký xe... 

b) Tăng cường sử dụng kết quả thu được từ các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để 
phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính (kể cả người dân và của các đơn vị quản lý 
đường bộ), trong đó tập trung vào các lỗi vi phạm: dừng đỗ xe không đúng quy định, 

vượt đèn đỏ,... 

c) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác cứu hộ khi xảy ra tai nạn giao thông 
trên địa bàn Thành phố nhằm rút ngắn thời gian điều động xe cứu hộ đến hiện trường, 

giải phóng nhanh hiện trường tai nạn giao thông, hoàn trả mặt đường cho các phương 
tiện lưu thông. 
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d) Đẩy nhanh tiên độ thực hiện Dự án thành phần số 3 thuộc Đề án 165 "Nâng 
cấp Trung tâm chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao 

thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường 
bộ-đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh". 

4. Trên cơ sở kê hoạch, dự toán ngân sách thực hiện hàng năm của Thường trực 

Ban An toàn giao thông Thành phố, giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh 
phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định. 

5. Giao Sở Quy hoạch - Kiên trúc thực hiện các công việc sau: 

a) Chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức xác 

định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm ô 
nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải là một trong các mục tiêu quan 
trọng khi triển khai, thực hiện các quy hoạch của Thành phố. 

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố 
Thủ Đức quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới 
hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, 
bệnh viện... phù hợp với năng lực kêt cấu hạ tầng giao thông và phải bố trí quỹ đất 
dành cho vận tải công cộng. 

6. Giao Sở Kê hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Quy 

hoạch - Kiên trúc chỉ tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu chung 
cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu, quy 
định về bãi đậu xe, hạ tầng giao thông và kêt nối giao thông, đảm bảo không ùn tắc 

giao thông. 

7. Giao Sở Y tê phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu thành lập các 
Trung tâm cấp cứu 115 và nâng cao năng lực các cơ sở y tê hiện có, đảm bảo khả 

năng cấp cứu tai nạn giao thông theo quy định, ứng trực cấp cứu 24/24h tại các cơ sở 
khám, chữa bệnh, cơ sở y tê, đảm bảo bán kính phục vụ 50km. 

8. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận -
huyện, thành phố Thủ Đức, các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tăng cường công 

tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao 
thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện giao thông 
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công cộng và văn hóa giao thông khi tham gia giao thông trên phương tiện giao thông 
công cộng. 

9. Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện các 
công việc sau: 

a) Kiểm tra thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, xử lý các vi phạm về hành 
lang an toàn giao thông theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng 

hành lang an toàn giao thông để xây dựng công trình trái phép. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 29 tháng 
12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác quản lý, sử dụng 
lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố; trong đó, tăng cường quản lý trật tự vỉa 
hè, lòng đường để đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; quản lý chặt chẽ 
hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường làm điểm trông giữ xe, trung chuyển 
vật liệu xây dựng...; không để tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh 

doanh gây cản trở giao thông. 

10. Chế độ báo cáo: 

a) Trước ngày 20 của tháng cuối hàng quý, các Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan 
đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Phụ lục đính kèm, 

gửi về Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp 
báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông. 

b) Định kỳ tháng 12 hàng năm, Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố 
Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp được giao tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông 
giai đoạn 2022 - 2025, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy 
ban An toàn giao thông Quốc gia. 

c) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, 
điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 
thành phố Thủ Đức, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan chủ động phối hợp với 
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Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp, đề xuất 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định./. 



PHỤ LỤC 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

(Kèm theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT Nhiệm vụ/Hành động Cơ quan phối hợp Sản phẩm 

r 
rr» A -*• /V rni ^ • Tiên độ - Thời 

gian hoàn 
thành 

I Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh 

1 

Kê hoạch bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông và chống ùn tắc giao 
thông trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Sở Giao thông vận tải, Sở Kê 
hoạch và đâu tư, Sở Tài chính, 
Công an Thành phố, Ủy ban 
nhân dân các quận - huyện, 

thành phố Thủ Đức 

Kê hoạch hàng năm Năm 2022
2025 

2 

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật về an toàn giao 
thông, chống ùn tắc giao thông và ô 
nhiễm môi trường 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Văn hóa và 
Thể thao, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Ủy ban nhân dân các quận -
huyện, Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức, các tổ chức chính 
trị - xã hội và cơ quan thông tấn, 

báo chí 

Kê hoạch thực hiện 
hàng năm, tổ chức kiểm 

tra định kỳ 

Năm 2022
2025 

3 

Phát huy vai trò của các tổ chức 
chính trị xã hội, các loại hình văn 
hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ 
truyền thông hiện đại để tạo chuyển 

Các tổ chức chính trị - xã hội và 
cơ quan thông tấn, báo chí 

Kê hoạch thực hiện 
hàng năm 

Năm 2022
2025 
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r 
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gian hoàn 
thành 

biên trong hành vi của người tham 
gia giao thông; tiêp tục duy trì, tăng 
số lượng chuyên trang, chuyên mục 
tuyên truyền sinh động về công tác 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
trên tất cả các loại hình báo chí 

4 

Xây dựng tiêu chí cụ thể để xem 
xét thi đua, khen thường hàng năm 
trong công tác đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông 

Ban Thi đua khen thưởng Thành 
phố 

Tiêu chí cụ thể và bình 
xét hàng năm 

Quý IV năm 
2022 

5 
Không xem xét các hình thức thi 
đua, khen thưởng hàng năm đối với 
các đơn vị theo tiêu chí đề ra 

Ban Thi đua khen thưởng Thành 
phố 

Rà soát, đánh giá và có 
danh sách cụ thể 

Quý IV hàng 
năm 

6 

Kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 
các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử 
vong do tai nạn giao thông theo quy 
định 

Sở Giao thông vận tải, Công an 
thành phố, Ủy ban nhân dân các 

quận - huyện, thành phố Thủ 
Đức 

Chính sách cụ thể 
Năm 2022 -

2025 

7 

Tổng hợp báo cáo kêt quả thực hiện 
các nhiệm vụ, giải pháp được giao 
tại Nghị quyêt số 48/NQ-CP ngày 
05 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ 

Các sở ban ngành có liên quan 
Báo cáo hàng quý, sơ 
kêt hàng năm, báo cáo 

tổng kêt 

Hàng quý, năm 
trong giai đoạn 

2022 - 2025 

II Sở Giao thông vận tải 

to 
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8 

Rà soát đề xuất sửa đổi các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan trực 
tiếp đến công tác bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông 

Ban An toàn giao thông Thành 
phố, Công an Thành phố, Ủy ban 
nhân dân các quận huyện, thành 
phố Thủ Đức và các đơn vị trực 

thuộc Bộ Giao thông vận tải 

Định kỳ đề xuất, báo 
cáo cụ thể 

Năm 2022 -
2025 

9 

Tổ chức giao thông khoa học, hợp 
lý; thực hiện công tác bảo trì, sửa 
chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn 
với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm 
đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao 
thông trên địa bàn Thành phố 

Ban An toàn giao thông Thành 
phố, Công an Thành phố, Ủy ban 
nhân dân các quận huyện, thành 

phố Thủ Đức 

Kế hoạch hàng năm và 
triển khai thực hiện theo 

kế hoạch 

Năm 2022 -
2025 

10 

Tập trung các nguồn lực triển khai 
xử lý ngay các điểm thýờng xuyẹn 
ủn tắc giao thông, hạn chế phát sinh 
các điểm ủn tắc giao thông, không 
để xảy ra các vụ ủn tắc giao thông 
kéo díi trẹn 30 phút 

Ban An toàn giao thông Thành 
phố, Công an Thành phố, Ủy ban 
nhân dân các quận huyện, thành 

phố Thủ Đức 

Kế hoạch hàng năm và 
triển khai thực hiện theo 

kế hoạch 

Năm 2022 -
2025 

11 

Triển khai các giải pháp tăng 
cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ 
tầng giao thông trên Quốc lộ 1, các 
tuyến quốc lộ, các trục giao thông 
chính trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Ban An toàn giao thông Thành 
phố, Công an Thành phố, Sở 

Xây dựng, Ủy ban nhân dân các 
quận huyện, thành phố Thủ Đức 

Giải pháp cụ thể cho 
từng tuyến đường và 
triển khai thực hiện 

Năm 2022 -
2023 

12 Đôn đốc các Chủ đầu tư bảo đảm Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài Định kỳ kiểm điểm tiến Năm 2022 -
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tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư 
kết cấu hạ tầng giao thông trọng 
điểm theo kế hoạch hàng năm; các 
dự án đầu tư xây dựng hệ thống 
giao thông cần ưu tiên các hạng 
mục tiếp cận cho người khuyết tật, 
người cao tuổi, các đối tượng tham 
gia giao thông dễ bị tổn thương 

chính, Ban QLDA ĐTXD các 
công trình giao thông Thành phố, 

Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng đô 
thị, Ban QLDA ĐTXD các quận, 

huyện, thành phố Thủ Đức 

độ thực hiện các dự án 2025 

13 
Tổ chức nghiên cứu và triển khai 
thí điểm các làn đường dành cho xe 
đạp 

Viện Nghiên cứu phát triển 
Thành phố, Công an Thành phố, 

Ủy ban nhân dân các quận -
huyện, thành phố Thủ Đức 

Khảo sát, đề xuất các 
tuyến đường cụ thể và 

triển khai thực hiện 

Quý IV năm 
2022 

14 

Thực hiện nghiêm công tác kiểm 
soát tải trọng phương tiện; nghiên 
cứu đề xuất "xử phạt nguội" hành 
vi vi phạm tải trọng thông qua các 
trạm cân tải trọng trên địa bàn 
Thành phố 

Công an Thành phố, Sở Khoa 
học và Công nghệ 

Kế hoạch thực hiện định 
kỳ và có báo cáo, đề 

xuất cụ thể 

Năm 2022 -
2025 

15 

Ứng dụng khoa học công nghệ 
trong tổ chức, quản lý điều hành 
giao thông nhằm tối ưu hóa khả 
năng thông hành của phương tiện, 
góp phần kéo giảm ùn tắc giao 
thông và ô nhiễm môi trường 

Công an Thành phố, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Kế 

hoạch và đầu tư 

Rà soát, đánh giá và xây 
dựng kế hoạch hàng 

năm và triển khai thực 
hiện 

Năm 2022 -
2025 
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16 

Nghiên cứu xây dựng, triển khai 
thực hiện Đề án thu phí phương tiện 
cơ giới vào một số khu vực trên địa 
bàn Thành phố có nguy cơ ùn tắc 
giao thông và ô nhiễm môi trường 
để hạn chê số lượng xe cơ giới đi 
vào 

Công an Thành phố, Sở Kê 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 
Ủy ban nhân dân các quận liên 

quan 

Dự án và kê hoạch thực 
hiện 

Quý II năm 
2023 

17 

Nghiên cứu xây dựng Đề án phân 
vùng hạn chê hoạt động của xe máy 
phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng 
lực phục vụ của hệ thống vận tải 
hành khách công cộng, tiên tới lộ 
trình hạn chê hoặc dừng hoạt động 
của xe máy trên một số địa bàn các 
quận sau năm 2030. 

Ban An toàn giao thông TP, 
Công an Thành phố, Sở Quy 

hoạch - kiên trúc, Ủy ban nhân 
dân các quận, huyện, thành phố 

Thủ Đức 

Đề án cụ thể và kê 
hoạch thực hiện 

Quý I năm 
2024 

18 

Thực hiện dự án Tăng cường khả 
năng tiêp cận và tổ chức kêt nối các 
tuyên xe buýt với các nhà ga thuộc 
tuyên đường sắt đô thị số 1, tuyên 
Bên Thành - Suối Tiên 

Ban Quản lý Đường sắt đô thị, 
Ủy ban nhân dân các Quận: 1, 
Bình Thạnh và thành phố Thủ 

Đức 

Kêt nối xe buýt công 
cộng với các nhà ga 

tuyên metro số 1 
Năm 2023 

19 

Khuyên khích và tạo điều kiện đầu 
tư theo hình thức xã hội hóa các 
phương tiện xe đạp công cộng, xe 
gắn máy điện công cộng... phù hợp 

Sở Kê hoạch và Đầu tư, Uỷ ban 
nhân dân các quận, huyện, thành 

phố Thủ Đức 

Phương án và kê hoạch 
cụ thể, triển khai thực 

hiện theo kê hoạch 

Năm 2022 -
2025 
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với hiện trạng giao thông 

20 Phát triển hệ thống xe buýt nhỏ phù 
hợp với hạ tầng đô thị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính 

Phương án và kế hoạch 
cụ thể, triển khai thực 

hiện theo kế hoạch 

Q
 

2
ý
 

to
 m

 

21 Xây dựng và triển khai kế hoạch 
đầu tư xe buýt theo từng giai đoạn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính, Sở công thương, Uỷ ban 

nhân dân các quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Phương án và kế hoạch 
cụ thể, triển khai thực 

hiện theo kế hoạch 
Năm 2023 

22 
Triển khai, rà soát, bố trí các vị trí 
đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa 
bàn các quận, thành phố Thủ Đức 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính, Sở công thương, Uỷ ban 

nhân dân các quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Phương án và kế hoạch 
cụ thể, triển khai thực 

hiện theo kế hoạch 
Năm 2023 

23 
Rà soát, bố trí các vị trí đỗ xe tĩnh 
trong nội đô và trên địa bàn các 
quận và thành phố Thủ Đức 

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Quy hoạch - kiến 
trúc, Ủy ban nhân dân các quận 

và thành phố Thủ Đức 

Danh sách, vị trí cụ thể 
và phương án triển khai 

thực hiện 

Quý I năm 
2023 

24 Xây dựng các trạm dừng nghỉ theo 
quy hoạch 

Ủy ban nhân dân quận huyện, 
thành phố Thủ Đức và các đơn vị 

liên quan 

Danh sách, vị trí cụ thể 
và phương án triển khai 

thực hiện 

Quý IV năm 
2022 

25 
Xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến 
luồng hàng hải, đường thủy nội địa, 
bến thủy không phép 

Cảng vụ Hàng hải Thành phố, 
Công an Thành phố, Uỷ ban 
nhân dân các quận - huyện, 

thành phố Thủ Đức 

Xây dựng kế hoạch thực 
hiện hàng năm và triển 

khai thực hiện 

Bắt đầu từ Quý 
III năm 2022 

On 
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26 

Siết chặt kỷ cương và tiếp tục triển 
khai ứng dụng công nghệ hiện đại 
trong công tác quản lý đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe 

Sở Lao động thương binh xã hội, 
Công an Thành phố, Thanh tra 

Sở GTVT 

Xây dựng kế hoạch thực 
hiện hàng năm và triển 

khai thực hiện 

Quý III năm 
2022 

III Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

27 
Tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm 
các vi phạm quy định về trật tự, an 
toàn giao thông 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải, 
Công an các quận, huyện, thành 

phố Thủ Đức 

Công việc thường 
xuyên 

Năm 2022 -
2025 

28 

Sử dụng kết quả thu được từ các 
phương tiện, thiết bị kỹ thuật để 
phát hiện và xử phạt vi phạm hành 
chính 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải, 
Công an các quận, huyện, thành 

phố Thủ Đức 

Công việc thường 
xuyên 

Năm 2022 -
2025 

29 
Xây dựng kế hoạch triển khai công 
tác cứu hộ khi xảy ra tai nạn giao 
thông trên địa bàn Thành phố 

Sở Giao thông vận tải, Công an 
các quận, huyện, thành phố Thủ 

Đức 

Phương án cụ thể và 
triển khai thực hiện 

Quý I năm 
2023 

IV Sở Tài chính 

30 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố bố trí nguồn kinh phí bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông theo quy 
định 

Sở Giao thông vận tải, Ban An 
toàn giao thông Thành phố, 
Công an Thành phố, Uỷ ban 
nhân dân các quận - huyện, 

thành phố Thủ Đức 

Tổng hợp, thẩm định 
trình Uỷ ban nhân dân 
Thành phố, Hội đồng 
nhân dân Thành phố 

Năm 2022 -
2025 

V Sở Quy hoạch - kiên trúc 
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31 

Xác định công tác bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông, chống ùn tắc 
giao thông và giảm ô nhiễm môi 
trường từ hoạt động giao thông vận 
tải là một trong các mục tiêu quan 
trọng khi triển khai, thực hiện các 
quy hoạch của Thành phố 

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện, thành 

phố Thủ Đức 

Xây dựng tiêu chí cụ thể 
và đưa vào các đồ án 

quy hoạch 

Quý I năm 
2023 

32 

Quản lý chặt chẽ quá trình thực 
hiện quy hoạch, bảo đảm việc xây 
dựng mới hoặc chỉnh trang các khu 
công nghiệp, đô thị, các trung tâm 
thương mại, trường học, bệnh 
viện... phù hợp với năng lực kết 
cấu hạ tầng giao thông và phải bố 
trí quỹ đất dành cho vận tải công 
cộng 

Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 
các quận - huyện, thành phố Thủ 

Đức 

Kế hoạch kiểm tra, 
thanh tra các đồ án quy 

hoạch 

Thực hiện 
thường xuyên 

VI Sở Kê hoạch và đầu tư 

33 

Tham mưu chấp thuận chủ trương 
đầu tư các dự án khu chung cư, nhà 
cao tầng, trung tâm thương mại khi 
phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu 
cầu, quy định về bãi đỗ xe, hạ tầng 
giao thông và kết nối giao thông 

Sở Giao thông vận tải, Sở Quy 
hoạch - kiến trúc Các dự án cụ thể Năm 2022 -

2025 

VII Sở Y tê 
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34 
Tham mưu thành lập các Trung tâm 
cấp cứu 115 và nâng cao năng lực 
các cơ sở y tê hiện có 

Các bộ ngành liên quan Đề án cụ thể và triển 
khai thực hiện 

Quý II năm 
2023 

VIII Sở Giáo dục và đào tạo 

35 

Tăng cường công tác tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật về an toàn giao 
thông, kỹ năng tham gia giao thông; 
tuyên truyền, giáo dục cho học 
sinh, sinh viên sử dụng phương tiện 
giao thông công cộng và văn hóa 
giao thông khi tham gia giao thông 
trên phương tiện giao thông công 
cộng 

Ủy ban nhân dân các quận -
huyện, thành phố Thủ Đức, các 

Đại học, Học viện, Cao đẳng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Kê hoạch thực hiện 
hàng năm, tổ chức kiểm 

tra định kỳ 

Thực hiện 
thường xuyên 

IX Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức 

36 

Kiểm tra thực hiện quy hoạch, đầu 
tư xây dựng, xử lý các vi phạm về 
hành lang an toàn giao thông theo 
thẩm quyền, không để xảy ra tình 
trạng chiêm dụng hành lang an toàn 
giao thông để xây dựng công trình 
trái phép 

Sở Xây dựng 
Kê hoạch kiểm tra và 

thường xuyên theo dõi, 
cập nhật 

Tháng 1 hàng 
năm 

37 Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 
22/CT-UBND ngày 29 tháng 12 

Ban An toàn giao thông Thành 
phố, Công an Thành phố 

Kê hoạch cụ thể từng 
năm để thực hiện, báo 

Tháng 1 hàng 
năm 
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năm 2016 của Uy ban nhân dân 
Thành phố về thực hiện công tác 
quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa 
hè trên địa bàn Thành phố 

cáo Ban An toàn giao 
thông Thành phố 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 31.08.2022 09:30:16 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 108+109/Ngày 01-9-2022 31 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2758/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 7) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định sô 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một sô điều của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 
của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định sô 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế phôi hợp giải quyết các 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân 
Thành phô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phô ban hành kèm theo Quyết định sô 
03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phô; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sô 6540/TTr-SKHĐT ngày 
01 tháng 8 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyêt định này 13 quy trình nội bộ giải quyêt thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền quyêt định hoặc có ý kiên của Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Danh mục và nội dung chi tiêt của các quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành 
chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/ 
portal/Home/danh-muc-tthc/ default.aspx. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Kê hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố 
Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ 

I. Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án 
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) 

II. Lĩnh vực đầu tư tại Việt nam 

2 Chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

3 Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

4 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

5 Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

6 
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một 
phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

7 
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 
dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

8 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư 
đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

9 
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp 
thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

10 
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối 
với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

11 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án 
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STT TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ 
thuộc thâm quyên chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

12 
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối 
với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (Khoản 3 Điêu 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

13 
Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thâm quyên chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH 1 
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất 

(đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

1 

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu 
tư có sử dụng đất, bao gồm cam kêt 
chịu mọi chi chí, rủi ro nêu hồ sơ đề 
xuất dự án không được chấp thuận 

01 Bản chính 

2 

Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: 
tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô 
đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự 
án, vốn đầu tư; phương án huy động 
vốn; thời hạn, tiên độ đầu tư; phân tích 
hiệu quả kinh tê - xã hội của dự án, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát 
triển bền vững của dự án đầu tư; 

01 Bản chính 

3 

Đề xuất dự kiên nhu cầu sử dụng đất; 
thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại 
địa điểm thực hiện dự án (nêu có); 
mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy 
hoạch được duyệt; 

01 Bản chính 

4 Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, 
kinh nghiệm của nhà đầu tư; 01 

Bản chính/Bản sao 
được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản 
chính bởi cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu 
quốc gia đối với 
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trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên 
cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, đăng ký 
doanh nghiệp và đầu 
tư (theo Điều 02 NĐ 
31) 

5 Các tài liệu cần thiết khác để giải trình 
hồ sơ đề xuất dự án (nếu có). 01 

Bản chính/Bản sao 
được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản 
chính bởi cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu 
quốc gia đối với 
trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên 
cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, đăng ký 
doanh nghiệp và đầu 
tư (theo Điều 02 NĐ 
31) 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Địa chỉ: Số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

40 ngày (quy đổi thành 
29 ngày làm việc) kể từ 
ngày nhận được đề xuất 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 
Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

B1 

Nộp hồ 
sơ tại Bộ 
phận một 
cửa - Sở 

Kế hoạch 
và Đầu tư 

Nhà đầu 
tư 

Giờ 
hành 
chính 

Hồ sơ theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

Kiểm tra, 
xem xét 

hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa -

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

1. BM 01 
2. BM 02 
3. BM 03 

- Trường hợp hồ sơ 
có đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy 
định: lập Giấy biên 
nhận theo BM 01 
trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển công 
chức xử lý thực hiện 
tiếp B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều 
kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo 
BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ. 

B2 

Tiếp 
nhận hồ 

sơ và 
chuyển 

lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 

đối ngoại 

Bộ phận 
một cửa -

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư. 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 

- Trường hợp hồ sơ 
nộp lần đầu: Công 
chức tiếp nhận hồ sơ 
chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng 
phân công. 
- Trường hợp hồ sơ 
nộp bổ sung: Khi 
Nhà đầu tư nộp bổ 
sung hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, Bộ phận 
một cửa chuyển hồ 
sơ bổ sung đến công 
chức xử lý và tiếp 
tục thực hiện B4.2 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

B3 

Phân 
công xử 

lý 
hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 

đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 

Lãnh đạo Phòng 
phân công công 
chức xử lý hồ sơ 

B4 Xem xét, đề xuất xử lý hồ sơ 

B4.1 

Trường 
hợp đề 
xuất hồ 
sơ cần 
điều 

chỉnh, bổ 
sung 

Công 
chức xử 
lý Phòng 
Kinh tế 

đối ngoại 

01 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 

Công chức xử lý hồ 
sơ tiến hành xem 
xét, thẩm tra hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ 
có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: 
Tham mưu văn bản 
yêu cầu điều chỉnh 
bổ sung thực hiện 
tiếp B5 

B4.2 

Trường 
hợp đề 
xuất hồ 

sơ không 
cần điều 
chỉnh, bổ 

sung 

Công 
chức xử 
lý Phòng 
Kinh tế 

đối ngoại 

1,5 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 

Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu 
điều chỉnh, bổ sung 
và Trường hợp Nhà 
đầu tư nộp bổ sung 
hồ sơ đầy đủ và hợp 
lệ: Công chức xử lý 
hồ sơ trình Lãnh đạo 
Phòng Văn bản lấy ý 
kiến của các Cơ quan 
và thực hiện tiếp B6 

B5 Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 

B5.1 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, bổ 
sung 

- Lãnh đạo Phòng 
Kinh tế Đối ngoại 
xem xét nội dung do 
Công chức xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có). 
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở. 

B5.2 Phê Lãnh đạo 1/2 1. BM 01 - Lãnh đạo Sở xem 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

duyệt Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

ngày 
làm 
việc 

2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, bổ 
sung 

xét nội dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu 
có). 
- Ký ban hành. 

B5.3 Lấy số 

Công 
chức xử 
lý Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

Văn bản yêu cầu 
điều chỉnh, bổ 
sung 

Lấy số văn bản và 
chuyển Văn thư Sở 

B5.4 
Phát 

hành văn 
bản 

Văn thư 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

Văn bản yêu cầu 
điều chỉnh, bổ 
sung 

Văn thư Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển Bộ phận một 
cửa 

B5.5 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ và 
theo dõi 

Bộ phận 
một cửa-
Kế hoạch 
và Đầu tư 

1. Mục I 
2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, bổ 
sung 

Bộ phận một cửa trả 
kết quả cho Nhà đầu 
tư 

B5.6 

Nộp hồ 
sơ bổ 

sung tại 
Bộ phận 
một cửa -

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Bộ phận 
một cửa-
Kế hoạch 
và Đầu tư 

Giờ 
hành 
chính 1. Mục I 

2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, bổ 
sung. 

Nhà đầu tư bổ sung 
hồ sơ hợp lệ, công 
chức tiếp nhận lập 
Giấy biên nhận theo 
BM 01 trao cho 
người nộp hồ sơ và 
tiếp tục thực hiện 
như bước B2 

Trường hợp hồ sơ không có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản lấy ý 
kiến 

- Lãnh đạo Phòng 
Kinh tế Đối ngoại 
xem xét nội dung do 
Công chức xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có). 
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

B7 Phê 
duyệt 

Lãnh đạo 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản lấy ý 
kiến 

- Lãnh đạo Sở xem 
xét nội dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu 
có). 
- Ký ban hành. 

B8 Lấy số 

Công 
chức xử 
lý Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản lấy ý 
kiến 

Công chức xử lý lấy 
số, chuyển Văn thư 
Sở 

B9 Phát 
hành 

Văn thư 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản lấy ý 
kiến 

Văn thư đóng dấu, 
phát hành qua hệ 
thống văn bản liên 
thông đến các cơ 
quan để lấy ý kiến 

B10 
Ý kiến 
của các 
cơ quan 

Các cơ 
quan 

được lấy 
ý kiến 

10 ngày 
làm 
việc 

Văn bản trả lời 
của các cơ quan 
được lấy ý kiến 

Các cơ quan được 
lấy ý kiến: Sở Tài 
nguyên và Môi 
trường, Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc, 
Sở Giao thông Vận 
tải, Ủy ban nhân dân 
địa phương (nơi đặt 
địa điểm thực hiện 
dự án), Bộ Tư lệnh 
Thành phố, Bộ Tư 
lệnh Quân khu 7, 
Công an Thành phố. 

B11 Văn bản 
trả lời về 

Văn thư 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

Văn bản trả lời 
của các Cơ quan 

Văn thư Sở nhận 
Văn bản trả lời của 
các Cơ quan từ Bưu 
điện/Hệ thống văn 
bản liên thông, 
chuyển lãnh đạo 
Phòng Kinh tế đối 
ngoại. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

B12 
Phân 

công văn 
bản 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

Văn bản trả lời 

Lãnh đạo Phòng 
Kinh tế đối ngoại 
phân công văn bản 
cho công chức xử 
lý. 

B13 

Công 
chức xử 

lý sau khi 
nhận đầy 
đủ ý kiến 
của các 

Cơ quan, 
trình Báo 
cáo và dự 

thảo 
Quyết 

định phê 
duyệt 

danh mục 
dự án đầu 
tư có sử 
dụng đất 
do nhà 

đầu tư đề 
xuất (đối 
với dự án 

không 
thuộc 

diện chấp 
thuận chủ 

trương 
đầu tư 
của Ủy 

ban nhân 
dân thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh)/ 
Văn bản 

Công 
chức xử 
lý Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

02 ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản ý kiến 
của các cơ quan 
4. Báo cáo và dự 
thảo Quyết định 
phê duyệt danh 
mục dự án đầu tư 
có sử dụng đất do 
nhà đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/ Văn bản từ 
chối. 

Công chức tổng hợp 
ý kiến của các Cơ 
quan trình Lãnh đạo 
Phòng Báo cáo và dự 
thảo Quyết định phê 
duyệt danh mục dự 
án đầu tư có sử dụng 
đất do nhà đầu tư đề 
xuất (đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/ Văn bản từ 
chối. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

từ chối 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản ý kiến 

2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản ý kiến 

B14 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

2,5 
ngày 
làm 
việc 

của các cơ quan 
4. Báo cáo và dự 
thảo Quyết định 
phê duyệt danh 
mục dự án đầu tư 
có sử dụng đất do 
nhà đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/ Văn bản từ 
chối. 

- Lãnh đạo Phòng 
Kinh tế Đối ngoại 
xem xét nội dung do 
Công chức xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có). 
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu tư. 

B15 Phê 
duyệt 

Lãnh đạo 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

02 ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản ý kiến 
của các cơ quan 
4. Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định phê 
duyệt danh mục 
dự án đầu tư có sử 
dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 

- Lãnh đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có). 
- Ký duyệt báo cáo 
và dự thảo Quyết 
định phê duyệt danh 
mục dự án đầu tư có 
sử dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất (đối 
với dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh)/Văn 
bản từ chối trình Ủy 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

Minh)/ Văn bản từ 
chối. 

ban nhân dân thành 
phố chuyển công 
chức xử lý 

B16 

Phát 
hành Báo 
cáo và dự 

thảo 
Quyết 

định phê 
duyệt 

danh mục 
dự án đầu 
tư có sử 
dụng đất 
do nhà 

đầu tư đề 
xuất (đối 
với dự án 

không 
thuộc 

diện chấp 
thuận chủ 

trương 
đầu tư 
của Ủy 

ban nhân 
dân thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh)/vă 
n bản từ 

chối 

Công 
chức xử 
lý Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản ý kiến 
của các cơ quan 
4. Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định phê 
duyệt danh mục 
dự án đầu tư có sử 
dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/ Văn bản từ 
chối. 

Công chức xử lý lấy 
số báo cáo và dự 
thảo Quyết định phê 
duyệt danh mục dự 
án đầu tư có sử dụng 
đất do nhà đầu tư đề 
xuất (đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối, chuyển Văn 
thư Sở đóng dấu, 
phát hành gửi Uỷ 
ban nhân dân thành 
phố 

B17 Phát 
hành 

Văn thư 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

Báo cáo và dự thảo 
Quyết định phê 
duyệt danh mục 
dự án đầu tư có sử 
dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 

Trình hồ sơ, tài liệu 
liên quan cho Ủy 
ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh: 
1. Báo cáo và dự 
thảo Quyết định phê 
duyệt danh mục dự 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối và hồ sơ liên 
quan đã được 
Lãnh đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 
ký duyệt. 

án đầu tư có sử dụng 
đất do nhà đầu tư đề 
xuất (đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh) 
2. Văn bản hỏi ý kiến 
của các cơ quan và 
Văn bản trả lời của 
các Cơ quan. 
3. Hồ sơ (Văn bản đề 
nghị thực hiện dự án 
đầu tư có sử dụng 
đất, bao gồm cam kết 
chịu mọi chi chí, rủi 
ro nếu hồ sơ đề xuất 
dự án không được 
chấp thuận; Nội dung 
đề xuất dự án đầu tư 
gồm: tên dự án; mục 
tiêu đầu tư; quy mô 
đầu tư; sơ bộ tổng 
chi phí thực hiện dự 
án, vốn đầu tư; 
phương án huy động 
vốn; thời hạn, tiến độ 
đầu tư; phân tích 
hiệu quả kinh tế - xã 
hội của dự án, bảo 
đảm quốc phòng, an 
ninh, phát triển bền 
vững của dự án đầu 
tư; Đề xuất dự kiến 
nhu cầu sử dụng đất; 
thông tin về hiện 
trạng sử dụng đất tại 
địa điểm thực hiện 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

dự án (nếu có); mục 
đích sử dụng đất; các 
chỉ tiêu quy hoạch 
được duyệt; Hồ sơ về 
tư cách pháp lý, năng 
lực, kinh nghiệm của 
nhà đầu tư; Các tài 
liệu cần thiết khác để 
giải trình hồ sơ đề 
xuất dự án (nếu có)). 

B18 

Tiếp 
nhận hồ 

sơ và 
chuyển 

cho công 
chức 

Phòng 
HC-TC 

Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 
dân thành 

phố 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ 

Kiểm tra thành phần 
hồ sơ, tài liệu liên 
quan. Tiếp nhận 
hoặc chuyển trả hồ 
sơ. Chuyển hồ sơ 
cho công chức được 
phân công xử lý 
(gồm văn bản giấy 
và văn bản điện tử) 

B19 Thẩm tra 
hồ sơ 

Công 
chức Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 
dân thành 
phố Hồ 

Chí Minh 

2,5 
ngày 
làm 
việc 

Lập hồ sơ trình 

Thẩm tra, xử lý hồ 
sơ, tài liệu liên 
quan: 
- Tham mưu đề xuất 
trình Lãnh đạo 
phòng xem xét, ký 
tờ trình và dự thảo 
Văn bản báo cáo và 
dự thảo Quyết định 
phê duyệt danh mục 
dự án đầu tư có sử 
dụng đất do nhà đầu 
tư đề xuất (đối với 
dự án không thuộc 
diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

- Trường hợp hồ sơ 
chưa đạt yêu cầu: 
Trình Lãnh đạo Văn 
phòng xem xét, dự 
thảo văn bản chuyển 
trả hồ sơ cho Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xử 
lý. 

B20 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 

môn 

02 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Báo cáo và 
dự thảo Quyết 
định phê duyệt 
danh mục dự án 
đầu tư có sử dụng 
đất do nhà đầu tư 
đề xuất (đối với 
dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ. 

Ký tờ trình trình 
Lãnh đạo Văn 
phòng Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

B21 

Xem xét, 
ký văn 

bản hoặc 
trình ký 

Lãnh đạo 
Văn 

phòng Ủy 
ban nhân 
dân thành 

phố 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Báo cáo và 
dự thảo Quyết 
định phê duyệt 
danh mục dự án 
đầu tư có sử dụng 
đất do nhà đầu tư 
đề xuất (đối với 
dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 

Xem xét hồ sơ, tài 
liệu liên quan, ký tờ 
trình lãnh đạo Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố hoặc ký văn bản 
chuyển trả (trường 
hợp chuyển trả thực 
hiện tiếp B23) 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

đầu tư của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ. 

B22 Phê 
duyệt 

Lãnh đạo 
Ủy ban 

nhân dân 
thành phố 

Hồ Chí 
Minh 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Báo cáo và 
dự thảo Quyết 
định phê duyệt 
danh mục dự án 
đầu tư có sử dụng 
đất do nhà đầu tư 
đề xuất (đối với 
dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ. 

Xem xét hồ sơ, tài 
liệu liên quan, ký 
quyết định/ký văn 
bản thông báo từ 
chối 

B23 Ban hành 
văn bản 

Phòng 
HC-TC 

Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 

dân 
Thành 

phố 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Báo cáo và 
dự thảo Quyết 
định phê duyệt 
danh mục dự án 
đầu tư có sử dụng 
đất do nhà đầu tư 
đề xuất (đối với 
dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 

Cho số, vào sổ, 
đóng dấu, phát hành 
văn bản điện tử và 
văn bản giấy, gửi 

đến Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

nhân dân thành 
phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ. 

B24 

Tiếp 
nhận hồ 
sơ của 
Ủy ban 

nhân dân 
Thành 

phố 

Văn thư 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

2 giờ 
làm 
việc 

Quyết định phê 
duyệt danh mục 
dự án đầu tư có sử 
dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ. 

Tiếp nhận kết quả 
và chuyển về Công 
chức xử lý 

B25 Nhận kết 
quả 

Công 
chức xử 
lý hồ sơ 
Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

2 giờ 
làm 
việc 

Quyết định phê 
duyệt danh mục 
dự án đầu tư có sử 
dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ. 

- Đối với trường hợp 
kết quả là Quyết 
định phê duyệt danh 
mục dự án đầu tư có 
sử dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất (đối 
với dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh)/Văn 
bản thông báo từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành phố: 
Cập nhật thông tin 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

và chuyên kết quả 
cho Bộ phận một 
cửa. 
- Đối với trường hợp 
nhận văn bản 
chuyên trả thì công 
chức xử lý thực hiện 
B13. 

B26 

Trả kết 
quả cho 
Nhà đầu 

tư 

Bộ phận 
một cửa 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

J
-t

jỊ 
T

 g 
h
 

Quyết định phê 
duyệt danh mục 
dự án đầu tư có sử 
dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh)/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố. 

Trả kết quả cho Nhà 
đầu tư 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản ý kiến 
của các cơ quan 
4. Báo cáo và dự 
thảo Quyết định 
phê duyệt danh 
mục dự án đầu tư 
có sử dụng đất do 
nhà đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 

B27 

Lưu hồ 
sơ, thống 

kê và 
theo dõi 

Công 
chức xử 

lý và 
công chức 
phụ trách 

kho 
Phòng 
Kinh tế 

Đối ngoại 

Thường 
xuyên 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo mục 
I 
3. Văn bản ý kiến 
của các cơ quan 
4. Báo cáo và dự 
thảo Quyết định 
phê duyệt danh 
mục dự án đầu tư 
có sử dụng đất do 
nhà đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 

Công chức xử lý 
chuyên toàn bộ hồ 
sơ gốc đến công 
chức phụ trách kho 
đê sao lưu theo dõi. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian Hồ sơ/Biểu mẫu Diễn giải 

Uy ban nhân dân 
thành phố) 
5. Quyết định phê 
duyệt danh mục 
dự án đầu tư có sử 
dụng đất do nhà 
đầu tư đề xuất 
(đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
Uy ban nhân dân 
thành phố) 
6. Văn bản từ chối 
của Uy ban nhân 
dân thành phố. 

IV. BIỂU MẪU 

STT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4. BM 04 Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2. BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4. BM 04 Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

5. / Văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan có ý kiến góp ý 

6. / Văn bản góp ý của các cơ quan 

7. / Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm dự thảo 
Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do 
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nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận 
chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố)/Văn bản từ 
chối. 

8. / Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do 
nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận 
chủ trương đầu tư/ Văn bản từ chối của Ủy ban nhân dân thành 
phố/Văn bản từ chối của Ủy ban nhân dân thành phố. 

9. / Toàn bộ hồ sơ công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất 
do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp 
thuận chủ trương đầu tư) theo quy định. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dân thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải 
quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban 
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nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
các lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH 2 
Chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2758 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

TT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị chấp 
thuận nhà đầu tư 01 Bản chính 

2 Tài liệu về tư cách pháp lý 
của nhà đầu tư 01 

Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản 
chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin gốc được 
lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31) 

3 

Tài liệu chứng minh năng 
lực tài chính của nhà đầu 
tư gồm ít nhất một trong 
các tài liệu sau: báo cáo tài 
chính 02 năm gần nhất của 
nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ 
tài chính của công ty mẹ; 
cam kết hỗ trợ tài chính 
của tổ chức tài chính; bảo 
lãnh về năng lực tài chính 
của nhà đầu tư; tài liệu 
khác chứng minh năng lực 
tài chính của nhà đầu tư 

01 

Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản 
chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin gốc được 
lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31) 

4 
Nội dung giải trình về 
công nghệ sử dụng trong 
dự án đầu tư đối với dự án 

01 Bản chính 
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thuộc diện thâm định, lấy ý 
kiến về công nghệ theo 
quy định của pháp luật về 
chuyển giao công nghệ 

5 
Hợp đồng BCC đối với dự 
án đầu tư theo hình thức 
hợp đồng BCC 

01 

Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản 
chính bởi cơ quan, tổ chức có thâm 
quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin gốc được 
lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31) 

6 

Tài liệu khác liên quan đến 
dự án đầu tư, yêu cầu về 
điều kiện, năng lực của nhà 
đầu tư theo quy định của 
pháp luật (nếu có) 

01 

Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc bản sao được chứng thực từ bản 
chính bởi cơ quan, tổ chức có thâm 
quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin gốc được 
lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31). 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Địa chỉ: Số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

25 ngày (quy đổi 
thành 19 ngày làm 
việc) + 7 ngày làm 
việc, kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 

Nộp hồ sơ tại 
Bộ phận một 
cửa - Sở Kế 

hoạch và Đầu 
tư 

Nhà đầu tư 
Giờ 
hành 
chính 

Hồ sơ theo 
mục I 

Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 

Kiểm tra, xem 
xét hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa -

1
2
 0

0
 M

M
 

pq 
pq 

1 . 
2 . 

- Trường hợp hồ 
sơ có đủ các điều 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

3. BM 03 kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập 
Giấy biên nhận 
theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ 
sơ, chuyển Công 
chức xử lý thực 
hiện tiếp B2. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đủ các 
điều kiện tiếp 
nhận theo quy 
định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ: 
lập Phiếu từ chối 
theo BM 03 trao 
cho người nộp hồ 
sơ. 

B2 

Tiếp nhận hồ 
sơ chuyển lãnh 

đạo Phòng 
Kinh tế đối 
ngoại/công 
chức Phòng 
Kinh tế đối 

ngoại. 

Bộ phận 
một cửa -

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

- Trường hợp hồ 
sơ nộp lần đầu: 
Công chức tiếp 
nhận hồ sơ 
chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng 
phân công. 
- Trường hợp hồ 
sơ nộp bổ sung: 
Khi Nhà đầu tư 
nộp bổ sung hồ 
sơ đầy đủ và hợp 
lệ, Bộ phận một 
cửa chuyển hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

bổ sung đến công 
chức xử lý và tiếp 
tục thực hiện 
B4.2 

B3 Phân công xử 
lý hồ sơ 

o 
" -<o 

ạ
g

đ
i
 

^3 
£ 

ctì-

^ 
Ũ 

02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Lãnh đạo Phòng 
phân công công 
chức xử lý hồ sơ 

B4 Xem xét, đề xuất xử lý hồ sơ 

B4.1 

Trường hợp đề 
xuất hồ sơ cần 
điều chỉnh, bổ 

sung 

Công chức 
xử lý 
Phòng 

Kinh tế đối 
ngoại 

01 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Công chức xử lý 
hồ sơ tiến hành 
xem xét, thẩm tra 
hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ 
có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: 
Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều 
chỉnh bổ sung thực 
hiện tiếp B5 

B.4.2 

Trường hợp đề 
xuất hồ sơ 
không cần 

điều chỉnh, bổ 
sung 

Công chức 
xử lý 
Phòng 

Kinh tế đối 
ngoại 

1,5 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu 
điều chỉnh, bổ 
sung và trường 
hợp Nhà đầu tư 
nộp bổ sung hồ 
sơ đầy đủ và hợp 
lệ: Công chức xử 
lý hồ sơ trình 
Lãnh đạo Phòng 
Văn bản lấy ý kiến 
của các Cơ quan 
và thực hiện tiếp 
B6. 

B5 Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 

B5.1 Xem xét, Lãnh đạo 
Phòng 

02 giờ 
làm việc 1. Mục I - Lãnh đạo Phòng 

xem xét nội dung 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

trình ký Kinh tê Đối 
ngoại 

2. BM 01 
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung 

do Công chức xử 
lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa 
(nêu có) 
- Ký nháy và 
trình Lãnh đạo 
Sở. 

Lãnh đạo 
1. Mục I 
2. BM 01 

- Lãnh đạo Sở 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nêu có). 
- Ký ban hành. 

B5.2 Phê duyệt Sở Kê 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung 

- Lãnh đạo Sở 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nêu có). 
- Ký ban hành. 

B5.3 Lấy số 

Công chức 
xử lý 
Phòng 

Kinh tê Đối 
ngoại 

02 giờ 
làm việc 

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung 

Lấy số văn bản và 
chuyển Văn thư 
Sở 

B5.4 
Phát hành 
văn bản 

Văn thư Sở 
Kê hoạch 
và Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

Văn bản yêu 
cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung 

Văn thư Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển Bộ phận 
một cửa 

1. Mục I 
Bộ phận 2. BM 01 Bộ phận một cửa 

B5.5 Trả kêt quả và 
theo dõi 

một cửa-
Kê hoạch 
và Đầu tư 

3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 

trả kêt quả cho 
Nhà đầu tư. 

Giờ 
hành 
chính 

sung. 

B5.6 

Nộp hồ sơ bổ 
sung tại Bộ 

phận một cửa -
Sở Kê hoạch 

và Đầu tư 

Bộ phận 
một cửa-
Kê hoạch 
và Đầu tư 

Giờ 
hành 
chính 1. Mục I 

2. BM 01 
3. Văn bản 
yêu cầu điều 
chỉnh, bổ 
sung. 

Nhà đầu tư bổ 
sung hồ sơ hợp 
lệ, công chức tiêp 
nhận lập Giấy 
biên nhận theo 
BM 01 trao cho 
người nộp hồ sơ 
và tiêp tục thực 
hiện như bước B2 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Trường hợp hồ sơ không có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 

B6 
Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

Kinh tế Đối 
ngoại 

1/2 
ngày 

làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy 
ý kiến. 

- Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung 
do Công chức xử 
lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa 
(nếu có) 
- Ký nháy và 
trình Lãnh đạo 
Sở. 

B7 Phê duyệt 

Lãnh đạo 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

1/2 
ngày 

làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy 
ý kiến 

- Lãnh đạo Sở 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có) 
- Ký ban hành. 

B8 Lấy số 

Công chức 
xử lý 
Phòng 

Kinh tế Đối 
ngoại 

02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy 
ý kiến 

Công chức xử lý 
lấy số, chuyển 
Văn thư Sở 

B9 Phát hành 
Văn thư Sở 
Kế hoạch 02 giờ 

làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Văn thư đóng 
dấu, phát hành 
qua hệ thống văn 
bản liên thông 
đến các cơ quan 
để lấy ý kiến 

và Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

3. Văn bản lấy 
ý kiến 

Văn thư đóng 
dấu, phát hành 
qua hệ thống văn 
bản liên thông 
đến các cơ quan 
để lấy ý kiến 

B10 Ý kiến của các 
cơ quan 

Các cơ 
quan được 
lấy ý kiến 

10 ngày 
làm việc 

- Văn bản trả 
lời của các cơ 
quan được 
lấy ý kiến 

- Các cơ quan 
được lấy ý kiến: 
Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở 
Quy hoạch - Kiến 
trúc, Ủy ban nhân 
dân địa phương 
(nơi đặt địa điểm 
thực hiện dự án), 
Bộ Tư lệnh 
Thành phố, Bộ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Tư lệnh Quân khu 
7, Công an Thành 
phố. 
- Trường hợp Nhà 
ở thì lấy ý kiến 
Sở xây dựng 
- Tùy ngành nghề 
đặc thù thì lấy ý 
kiến thêm Sở Y 
tế, Sở Công 
thương, Sở Tài 
chính, Ban chỉ 
đạo 167, Sở Văn 
hóa, Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn... 

B11 
Văn bản trả 

lời về 

Văn thư Sở 
Kế hoạch 
và Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

Văn bản trả 
lời của các 
Cơ quan 

Văn thư Sở nhận 
Văn bản trả lời 
của các Cơ quan 
từ Bưu điện/Hệ 
thống văn bản 
liên thông, 
chuyển lãnh đạo 
Phòng Kinh tế 
đối ngoại. 

B12 
Phân công 

văn bản 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế Đối 
ngoại 

02 giờ 
làm việc 

Văn bản trả 
lời 

Lãnh đạo Phòng 
Kinh tế đối ngoại 
phân công văn 
bản cho công 
chức xử lý. 

B13 

Công chức xử 
lý sau khi 

nhận đầy đủ ý 
kiến của các 

Cơ quan, trình 
Ủy ban nhân 

dân thành phố 

Công chức 
xử lý 
Phòng 

Kinh tế Đối 
ngoại 

02 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3. Báo cáo 
thẩm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 

Công chức tổng 
hợp ý kiến của 
các Cơ quan trình 
Lãnh đạo Phòng 
Báo cáo thẩm định 
và dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Báo cáo thâm thuận nhà đầu nhà đầu tư/ Văn 
định và dự thảo tư/Văn bản từ bản từ chối. 

Quyết định 
chấp thuận nhà 
đầu tư/Văn bản 

từ chối 

chối. 
4. Văn bản ý 
kiến của các 
cơ quan 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I - Lãnh đạo Phòng 

B14 
Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

Kinh tế Đối 
ngoại 

01 ngày 
làm việc 

3. Báo cáo 
thâm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 

xem xét nội dung 
do Công chức xử 
lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa 
(nếu có) 

Lãnh đạo 
Phòng 

Kinh tế Đối 
ngoại 

tư/ Văn bản từ 
chối. 
4. Văn bản ý 
kiến của các 
cơ quan 

- Ký nháy và 
trình Lãnh đạo 
Sở. 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 

- Lãnh đạo Sở 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có). 
- Ký duyệt Báo 
cáo thâm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
nhà đầu tư/Văn 

B15 Phê duyệt 

Lãnh đạo 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

01 ngày 
làm việc 

mục I 
3. Báo cáo 
thâm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/ Văn bản từ 
chối. 
4. Văn bản ý 
kiến của các 
cơ quan 

- Lãnh đạo Sở 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có). 
- Ký duyệt Báo 
cáo thâm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
nhà đầu tư/Văn 

mục I 
3. Báo cáo 
thâm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/ Văn bản từ 
chối. 
4. Văn bản ý 
kiến của các 
cơ quan 

bản từ chối trình 

mục I 
3. Báo cáo 
thâm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/ Văn bản từ 
chối. 
4. Văn bản ý 
kiến của các 
cơ quan 

Uy ban nhân dân 
thành phố, 
chuyển công chức 
xử lý. 

B16 

Phát hành Báo 
cáo thâm định 

và dự thảo 
Quyết định 

chấp thuận nhà 

Công chức 
xử lý 
Phòng 

Kinh tế Đối 
ngoại 

02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3. Báo cáo 

Công chức xử lý 
lấy số Báo cáo 
thâm định, chuyển 
Văn thư Sở đóng 
dấu, phát hành 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

đầu tư/Văn 
bản từ chối 

thâm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối 
4. Văn bản ý 
kiến của các 
cơ quan 

Báo cáo thâm định 
và dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
nhà đầu tư/ Văn 
bản từ chối trình 
Uỷ ban nhân dân 
thành phố. 

B17 Phát hành 
Văn thư Sở 
Kế hoạch 
và Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

Báo cáo thâm 
định và dự 
thảo Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối và hồ sơ 
liên quan đã 
được Lãnh 
đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu 
tư ký duyệt 

Trình hồ sơ, tài 
liệu liên quan cho 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh: 
1. Báo cáo thâm 
định và dự thảo 
Quyết định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/Văn bản từ chối 
2. Văn bản hỏi ý 
kiến các Cơ quan 
và Văn bản trả lời 
của các cơ quan 
3. Hồ sơ (Văn bản 
đề nghị chấp 
thuận nhà đầu tư; 
Tài liệu về tư 
cách pháp lý của 
nhà đầu tư; Tài 
liệu chứng minh 
năng lực tài chính 
của nhà đầu tư 
gồm ít nhất một 
trong các tài liệu 
sau: báo cáo tài 
chính 02 năm gần 
nhất của nhà đầu 
tư; cam kết hỗ trợ 
tài chính của 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

công ty mẹ; cam 
kết hỗ trợ tài 
chính của tổ chức 
tài chính; bảo 
lãnh về năng lực 
tài chính của nhà 
đầu tư; tài liệu 
khác chứng minh 
năng lực tài chính 
của nhà đầu tư; 
dung giải trình về 
công nghệ sử 
dụng trong dự án 
đầu tư đối với dự 
án thuộc diện 
thẩm định, lấy ý 
kiến về công 
nghệ theo quy 
định của pháp 
luật về chuyển 
giao công nghệ 
(nếu có); Hợp 
đồng BCC đối 
với dự án đầu tư 
theo hình thức 
hợp đồng BCC; 
Tài liệu khác liên 
quan đến dự án 
đầu tư, yêu cầu về 
điều kiện, năng 
lực của nhà đầu 
tư theo quy định 
của pháp luật 
(nếu có)). 

B18 
Tiếp nhận hồ 
sơ và chuyển 

cho công chức 

Phòng HC-
TC Văn 

phòng Ủy 
ban nhân 

dân Thành 

1/2 
ngày 

làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ 

Kiểm tra thành 
phần hồ sơ, tài 
liệu liên quan. 
Chuyển hồ sơ cho 
công chức được 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

phố phân công xử lý 
(gồm văn bản 
giấy và văn bản 
điện tử) 

B19 Thẩm tra hồ 
sơ 

Công chức 
phòng 
chuyên 

môn 

2,5 ngày 
làm việc 

Lập hồ sơ 
trình 

Thẩm tra, xử lý 
hồ sơ, tài liệu liên 
quan: 
- Tham mưu đề 
xuất trình Lãnh 
đạo phòng xem 
xét, ký tờ trình và 
dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
nhà đầu tư hoặc 
dự thảo văn bản 
thông báo từ chối. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đạt yêu 
cầu: Trình Lãnh 
đạo Văn phòng 
xem xét, dự thảo 
văn bản chuyển 
trả hồ sơ cho Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư xử lý. 

B20 
Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 

môn 

02 ngày 
làm việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ 
sơ. 

Ký tờ trình trình 
Lãnh đạo Văn 
phòng Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

B21 Xem xét, ký 
văn bản hoặc 

Lãnh đạo 
Văn phòng 

1/2 
ngày 

Hồ sơ/Tờ 
trình/ Quyết 

Xem xét hồ sơ, 
tài liệu liên quan, 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

trình ký Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 

làm việc định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố/ 
Văn bản 
chuyển trả hồ 
sơ 

ký tờ trình trình 
Lãnh đạo Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố hoặc ký văn 
bản chuyển trả 
(trường hợp 
chuyển trả thực 
hiện tiếp B23) 

B22 Phê duyệt 

Lãnh đạo 
Ủy ban 

nhân dân 
Thành phố 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/ Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố. 

Xem xét hồ sơ, tài 
liệu liên quan, ký 
quyết định/ký văn 
bản từ chối . 

B23 
Ban hành 
văn bản 

Phòng HC-
TC Văn 

phòng Ủy 
ban nhân 

dân Thành 
phố 

1/2 
ngày 

làm việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/ Quyết 
định chấp 
thuận Nhà 
đầu tư/Văn 
bản từ chối 
của Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ 
sơ. 

Cho số, vào sổ, 
đóng dấu, phát 
hành văn bản 
điện tử và văn 
bản giấy, gửi đến 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

B24 

Tiếp nhận hồ 
sơ của Ủy ban 

nhân dân 
Thành phố 

Văn thư Sở 
Kế hoạch 
và Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

Quyết định 
chấp thuận 
nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố/ 
Văn bản 
chuyển trả hồ 

Tiếp nhận kết quả 
và chuyển về 
Công chức xử lý 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

sơ 

B25 Nhận kết quả 

Công chức 
xử lý hồ sơ 

Phòng 
Kinh tế Đối 

ngoại 

02 giờ 
làm việc 

Quyết định 
chấp thuận 
nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố/ 
Văn bản 
chuyển trả hồ 
sơ 

- Đối với trường 
hợp kết quả là 
Quyết định chấp 
thuận nhà đầu tư 
/Văn bản thông 
báo từ chối của 
Ủy ban nhân dân 
thành phố: Cập 
nhật thông tin và 
chuyển kết quả 
cho Bộ phận một 
cửa. 
- Đối với trường 
hợp nhận văn bản 
chuyển trả thì 
công chức xử lý 
thực hiện B13. 

B26 
Trả kết quả 

cho Nhà đầu 
tư 

Bộ phận 
một cửa Sở 
Kế hoạch 
và Đầu tư 

Theo 
giấy hẹn 

Quyết định 
chấp thuận 
nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố 

Trả kết quả cho 
Nhà đầu tư. 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 

B27 
Lưu hồ sơ, 
thống kê và 

theo dõi 

Công chức 
xử lý và 

công chức 
phụ trách 

kho Phòng 
Kinh tế Đối 

ngoại 

Thường 
xuyên 

mục I. 
3. Văn bản ý 
kiến của các 
cơ quan 
4. Báo cáo 
thẩm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận nhà đầu 
tư. 

Công chức xử lý 
chuyển toàn bộ 
hồ sơ gốc đến 
công chức phụ 
trách kho để sao 
lưu theo dõi. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

5.Quyêt định 
chấp thuận 
nhà đầu tư 
(Mẫu A.IL5) 
ban hành kèm 
Thông tư số 
03/2021/TT-
BKHĐT. 
6. Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố. 

IV. BIỂU MẪU 

ST 
T Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiêp nhận hồ sơ và hẹn trả kêt quả 

2 BM 02 Mẫu Phiêu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiêu từ chối tiêp nhận giải quyêt hồ sơ 

4 BM 04 Mẫu phiêu kiểm soát quá trình giải quyêt hồ sơ 

5 BM 05 Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư (Mẫu A.I.5) ban hành kèm 
theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

6 BM 06 Quyêt định chấp thuận nhà đầu tư (Mẫu A.II.5) ban hành kèm 
theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1. BM 01 Giấy tiêp nhận hồ sơ và hẹn trả kêt quả 

2. BM 02 Mẫu Phiêu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3. BM 03 Mẫu Phiêu từ chối tiêp nhận giải quyêt hồ sơ 

4. BM 04 Mẫu phiêu kiểm soát quá trình giải quyêt hồ sơ 

5. BM 05 Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư (Mẫu A.I.5) ban hành 
kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 
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6. BM 06 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (Mâu A.II.5) ban hành kèm 
theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT. 

7. // Văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan có ý kiến góp ý 

8. Văn bản góp ý của các cơ quan 

9. // Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm dự thảo 
Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Văn bản từ chối. 

10. // Toàn bộ hồ sơ quyết định chấp thuận nhà đầu tư/ Văn bản từ 
chối của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định mâu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải 
quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 
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- Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
các lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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BM 05 
Mẫu A.I.5 

Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư 
(Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, các khoản 1 và 2 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

Kính gửi: (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư tại Quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư số , ngày cấp...., cơ quan cấp....với các nội dung như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: Giới tính: 

Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân/ số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Điện thoại: Fax: Email: 

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ; ngày cấp: ; Cơ quan cấp: 

Địa chỉ trụ sở: 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có): 

Nhà đầu tư tiếp theo(nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 

1 Là một trong các loại thông tin hoặc giấy tờ sau: Số định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh 
nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương 
khác. 
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3. Tỷ lệ (dự kiến) về vốn góp của các nhà đầu tư (trong trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở 
lên). 

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%) STT Tên nhà đầu tư 

VNĐ Tương đương 
USD (nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

II. THÔNG TIN VỀ Dự ÁN ĐẦU TƯ (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) 

1. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã cấp số /QĐ ngày 

2. Nội dung dự án: 

- Tên dự án: 

- Mục tiêu: 

- Tổng vốn đầu tư 

-Quy mô dự án: 

- Tiến độ: 

- Địa điểm: 

- Thời hạn dự án: 

III. THÔNG TIN VỀ Dự ÁN ĐẦU TƯ (do nhà đầu tư đề xuất) 

1. Vốn đầu tư của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): 

- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ 
giá ngày của .). 

- Vốn huy động: (bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ. 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 

2. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

- Vốn góp (Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn - ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư) : 

STT 

Tên nhà đầu tư 

Số vốn góp ệ
)
 T

(
 Phương thức 

góp vốn (*) 
Tiến độ 
góp vốn 

STT 

Tên nhà đầu tư VNĐ Tương 
đương USD 

ệ
)
 T

(
 Phương thức 

góp vốn (*) 
Tiến độ 
góp vốn 

(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng 
đất, bí quyết công nghệ, 

- Vốn huy động (dự kiến): 



CÔNG BÁO/Số 108+109/Ngày 01-9-2022 71 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu 
có); 

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng 
giai đoạn). 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT: 

1 (tên nhà đầu tư) cam kết thực hiện dự án đã được (cơ quan chấp thuận chủ 
trương) chấp thuận chủ trương tại Quyết định số /QĐ.... ngày theo đúng tiến độ đã được 
quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, 
kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của 
pháp luật liên quan. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu 
tư. 

2. Các tài liệu khác có liên quan. 

, ngày tháng năm ... 
Nhà đầu tư 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và 
đóng dấu (nếu có) 
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BM 06 

Mẫu A.II.5 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư 

(Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, điểm đkhoản 2 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THẨM QUYỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-... 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(cấp lần đầu: ngày tháng.. năm.) 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 21 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của... ; 

Căn cứ chấp thuận chủ trương số ngày.... tháng... năm..; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do nộp ngày và hồ 
sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có), 

Xét báo cáo thẩm định về việc đấu giá/đấu thầu số .... ngày tháng năm.... của ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp thuận (tên Nhà đầu tư) là nhà đầu tư thực hiện dự án (tên dự án) đã được 
chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số ngày của 

(cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư) với nội dung như sau: 

Điều 1. Thông tin về Nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: Giới tính: 
Ngày sinh: Quốc tịch: 
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(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)3 số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 
Địa chỉ thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 
Điện thoại: Fax: Email: 
2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 
Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chứcý số: ....; ngày cấp: ; Cơ quan cấp: 
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 
Địa chỉ trụ sở: 
Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có): 
Nhà đầu tư tiếp theo(nếu có): ghi tương tự như tại mục 1 và 2 ở trên. 

3.Tỷ lệ (dự kiến) về vốn góp của các nhà đầu tư (trong trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở 
lên). 

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%) STT Tên nhà đầu tư 

VNĐ Tương đương 
USD (nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Điều 2. Thông tin về Dự án đầu tư theo kết quả trúng đấu giá/đấu thầu 

1. Vốn đầu tư của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): 

- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ 
giá ngày của .). 

- Vốn huy động: (bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ. 
- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
2. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

- Vốn góp (Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn - ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư) : 

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%) Phương thức 
góp vốn (*) 

Tiến độ góp 
vốn 

STT Tên nhà đầu tư 

VNĐ Tương 
đương 
USD 

Tỷ lệ (%) Phương thức 
góp vốn (*) 

Tiến độ góp 
vốn 

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, 
giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác. 
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(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng 
đất, bí quyết công nghệ, 

- Vốn huy động (dự kiến): 
- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có) 
c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có) 
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng 

giai đoạn) 
Điều 3. Thời hạn hoạt động của dự án: .. ,.năm(được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án đầu tư 
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự 
án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định 
chuyển mục đích sử dụng đất) 

Điều 4. Quyết định này được cấp cho (tên nhà đầu tư); một bản gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (trong trường hợp dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ 
trương đầu tư); một bản gửi (tên cơ quan tổ chức đấu giá/tên cơ quan tổ chức đấu thầu) 
và một bản được lưu tại (tên cơ quan đăng ký đầu tư). 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 
- ỦY BAN NHÂN DÂN địa phương 

nơi thực hiện dự án; 
- Lưu VT,... 

THỦ TRƯỞNG 
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu)) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH 3 
Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

TT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Văn bản đề nghị điều chỉnh 
dự án đầu tư 01 Bản chính 

2 Báo cáo tình hình thực hiện 
dự án đầu tư đến thời điểm 
chuyển nhượng dự án đầu tư 

01 
Bản chính 

3 Hợp đồng hoặc hợp đồng 
nguyên tắc về việc chuyển 
nhượng một phần hoặc toàn 
bộ dự án đầu tư 

01 

Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ 
gốc hoặc bản sao được chứng thực từ 
bản chính bởi cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu 
quốc gia đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, đăng ký doanh 
nghiệp và đầu tư (theo Điều 02 NĐ 
31) 

4 Tài liệu về tư cách pháp lý 
của nhà đầu tư chuyển 
nhượng và nhận chuyển 
nhượng 

01 

Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ 
gốc hoặc bản sao được chứng thực từ 
bản chính bởi cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu 
quốc gia đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, đăng ký doanh 
nghiệp và đầu tư (theo Điều 02 NĐ 
31) 

5 Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư;Quyết định chấp thuận 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ 
gốc hoặc bản sao được chứng thực từ 
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TT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

chủ trương đầu tư; Quyết 
định chấp thuận nhà đầu tư 
(nếu có) 

bản chính bởi cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu 
quốc gia đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, đăng ký doanh 
nghiệp và đầu tư (theo Điều 02 NĐ 
31) 

6 Hợp đồng BCC (đối với dự 
án đầu tư theo hình thức 
Hợp đồng BCC) 

01 

Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ 
gốc hoặc bản sao được chứng thực từ 
bản chính bởi cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu 
quốc gia đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, đăng ký doanh 
nghiệp và đầu tư (theo Điều 02 NĐ 
31) 

7 Một trong các tài liệu sau của 
nhà đầu tư nhận chuyển 
nhượng dự án đầu tư: báo 
cáo tài chính 02 năm gần 
nhất hoặc báo cáo kiểm toán 
vốn chủ sở hữu của nhà đầu 
tư, cam kết hỗ trợ tài chính 
của công ty mẹ, cam kết hỗ 
trợ tài chính của tổ chức tài 
chính, bảo lãnh về năng lực 
tài chính của nhà đầu tư, tài 
liệu thuyết minh năng lực tài 
chính của nhà đầu tư 

01 

Bản chính/Bản sao được cấp từ sổ 
gốc hoặc bản sao được chứng thực từ 
bản chính bởi cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu 
quốc gia đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, đăng ký doanh 
nghiệp và đầu tư (theo Điều 02 NĐ 
31) 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Địa chỉ: Số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

25 ngày (quy đổi thành 19 
ngày làm việc) + 7 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Không 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ 
tại Bộ phận 
một cửa -
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Nhà đầu tư Giờ 
hành 
chính 

Hồ sơ theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

Kiểm tra, 
xem xét hồ 
sơ 

Bộ phận 
một cửa -
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

1.BM 01 
2.BM 02 
3. BM 03 

- Trường hợp hồ sơ 
có đủ các điều kiện 
tiếp nhận theo quy 
định: lập Giấy biên 
nhận theo BM 01 
trao cho người nộp 
hồ sơ, chuyển công 
chức xử lý thực hiện 
tiếp B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đủ các điều 
kiện tiếp nhận theo 
quy định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 
hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ: lập Phiếu từ 
chối theo BM 03 
trao cho người nộp 
hồ sơ. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ 
chuyển lãnh 
đạo Phòng 
Kinh tế đối 
ngoại/công 
chức Phòng 
Kinh tế đối 
ngoại. 

Bộ phận 
một cửa -
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

- Trường hợp hồ sơ 
nộp lần đầu: Công 
chức tiếp nhận hồ sơ 
chuyển hồ sơ cho 
Lãnh đạo phòng 
phân công. 
- Trường hợp hồ sơ 
nộp bổ sung: Khi 
Nhà đầu tư nộp bổ 
sung hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ, Bộ phận một 
cửa chuyển hồ sơ bổ 
sung đến công chức 
xử lý và tiếp tục thực 
hiện B4.2 

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Lãnh đạo Phòng 
phân công công chức 
xử lý hồ sơ 

B4 Xem xét, đề xuất xử lý hồ sơ 

B4.1 Trường hợp 
đề xuất hồ 
sơ cần điều 
chỉnh, bổ 
sung 

Công chức 
xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
đối ngoại 

01 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Công chức xử lý hồ 
sơ tiến hành xem 
xét, thẩm tra hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ có 
yêu cầu điều chỉnh, 
bổ sung: Tham mưu 
văn bản yêu cầu điều 
chỉnh bổ sung thực 
hiện tiếp B5 

B.4.2 Trường hợp 
đề xuất hồ 
sơ không 
cần điều 
chỉnh, bổ 
sung 

Công chức 
xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
đối ngoại 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu 
điều chỉnh, bổ sung 
và trường hợp Nhà 
đầu tư nộp bổ sung 
hồ sơ đầy đủ và hợp 
lệ: Công chức xử lý 
hồ sơ trình Lãnh đạo 
Phòng Văn bản lấy ý 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

kiến của các Cơ quan 
và thực hiện tiếp B6. 

B5 Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 

B5.1 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. Mục I 
2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung 

- Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung do 
Công chức xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có) 
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở. 

B5.2 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. Mục I 
2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung 

- Lãnh đạo Sở xem 
xét nội dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu 
có). 
- Ký ban hành. 

B5.3 Lấy số Công chức 
xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung 

Lấy số văn bản và 
chuyển Văn thư Sở 

B5.4 Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung 

Văn thư Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển Bộ phận một 
cửa 

B5.5 Trả kết quả 
và theo dõi 

Bộ phận 
một cửa-
Kế hoạch 
và Đầu tư 

Giờ 
hành 
chính 

1. Mục I 
2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung. 

Bộ phận một cửa trả 
kết quả cho Nhà đầu 
tư. 

B5.6 Nộp hồ sơ 
bổ sung tại 
Bộ phận 
một cửa -
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Bộ phận 
một cửa-
Kế hoạch 
và Đầu tư 

1. Mục I 
2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung. 

Nhà đầu tư bổ sung 
hồ sơ hợp lệ, công 
chức tiếp nhận lập 
Giấy biên nhận theo 
BM 01 trao cho 
người nộp hồ sơ và 
tiếp tục thực hiện 



80 CÔNG BÁO/Số 108+109/Ngày 01-9-2022 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

như bước B2 

T rường hợp hồ sơ không có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy 
ý kiến. 

-Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung do 
Công chức xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có) 
-Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở. 

B7 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy 
ý kiến 

- Lãnh đạo Sở xem 
xét nội dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu 
có) 
- Ký ban hành. 

B8 Lấy số Công chức 
xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3.Văn bản lấy ý 
kiến 

Công chức xử lý lấy 
số, chuyển Văn thư 
Sở. 

B9 Phát hành Văn thư 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy 
ý kiến 

Văn thư đóng dấu, 
phát hành qua hệ 
thống văn bản liên 
thông đến các cơ 
quan để lấy ý kiến 

B10 Ý kiến của 
các cơ quan 

Các cơ 
quan được 
lấy ý kiến 

10 
ngày 
làm 
việc 

Văn bản trả lời 
của các cơ 
quan được lấy 
ý kiến 

- Các cơ quan được 
lấy ý kiến: Sở Tài 
nguyên và Môi 
trường, Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc, 
Ủy ban nhân dân địa 
phương (nơi đặt địa 
điểm thực hiện dự 
án), Bộ Tư lệnh 
Thành phố, Bộ Tư 
lệnh Quân khu 7, 
Công an Thành phố. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

- Trường hợp Nhà ở 
thì lấy ý kiến Sở Xây 
dựng 
- Tùy ngành nghề 
đặc thù thì lấy ý kiến 
thêm Sở Y tế, Sở 
Công thương, Sở Tài 
chính, Ban chỉ đạo 
167, Sở Văn hóa, Sở 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn... 

B11 Văn bản trả 
lời về 

Văn thư 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

Văn bản trả lời 
của các Cơ 
quan 

Văn thư Sở nhận 
Văn bản trả lời của 
các Cơ quan từ Bưu 
điện/Hệ thống văn 
bản liên thông, 
chuyển lãnh đạo 
Phòng Kinh tế đối 
ngoại. 

B12 Phân công 
văn bản 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

Văn bản trả lời Lãnh đạo Phòng 
Kinh tế đối ngoại 
phân công văn bản 
cho công chức xử lý. 

B13 Công chức 
xử lý sau 
khi nhận 
đầy đủ ý 
kiến của các 
Cơ quan, 
trình Ủy ban 
nhân thàn 
phố Báo cáo 
thẩm định và 
dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận 
điều chỉnh 
nhà đầu 

Công chức 
xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3. Báo cáo 
thẩm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối. 
4.Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 

Công chức tổng hợp 
ý kiến của các Cơ 
quan trình Lãnh đạo 
Phòng Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định chấp 
thuận điều chỉnh nhà 
đầu tư/Dự thảo Văn 
bản từ chối. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

tư/Văn bản 
từ chối 

B14 Xem xét, 
trình ký 

o ctì- 
s
 

"O 
<3 

h
n

h
n

 

ỉcd 
^
 

^ 

01 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Báo cáo 
thẩm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối. 
4.Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 

- Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung do 
Công chức xử lý hồ 
sơ trình, yêu cầu 
chỉnh sửa (nếu có) 
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở. 

B15 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

01 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Báo cáo 
thẩm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối. 
4.Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 

- Lãnh đạo Sở xem 
xét nội dung, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu 
có). 
- Ký duyệt Báo cáo 
thẩm định và dự thảo 
Quyết định chấp 
thuận điều chỉnh nhà 
đầu tư/ Văn bản từ 
chối trình Ủy ban 
nhân dân thành phố, 
chuyển công chức 
xử lý 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

B16 Phát hành 
Báo cáo 
thẩm định 
và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận 
điều chỉnh 
nhà đầu 
tư/Văn bản 
từ chối 

Công chức 
xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Báo cáo 
thẩm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối 
4.Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 

Công chức xử lý lấy 
số Báo cáo thẩm 
định, chuyển Văn 
thư Sở đóng dấu, 
phát hành Báo cáo 
thẩm định và dự thảo 
Quyết định chấp 
thuận điều chỉnh nhà 
đầu tư/ Văn bản từ 
chối trình Uỷ ban 
nhân dân thành phố. 

B17 Phát hành Văn thư 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận 
điều chỉnh nhà 
đầu tư/Văn bản 
từ chối và hồ 
sơ liên quan đã 
được Lãnh đạo 
Sở Kế hoạch 
và Đầu tư ký 
duyệt 

Trình hồ sơ, tài liệu 
liên quan cho Ủy 
ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh: 
1. Báo cáo thẩm định 
và dự thảo Quyết 
định chấp thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ chối 
2. Văn bản hỏi ý kiến 
các Cơ quan và Văn 
bản trả lời của các cơ 
quan 
3. Hồ sơ (Văn bản đề 
nghị điều chỉnh dự 
án đầu tư; Báo cáo 
tình hình thực hiện 
dự án đầu tư đến thời 
điểm chuyển nhượng 
dự án đầu tư; Hợp 
đồng hoặc hợp đồng 
nguyên tắc về việc 
chuyển nhượng một 
phần hoặc toàn bộ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

dự án đầu tư; Tài 
liệu về tư cách pháp 
lý của nhà đầu tư 
chuyển nhượng và 
nhận chuyển 
nhượng; Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư; 
Quyết định chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư; Quyết định 
chấp thuận nhà đầu 
tư (nếu có); Hợp 
đồng BCC (đối với 
dự án đầu tư theo 
hình thức Hợp đồng 
BCC); Một trong 
các tài liệu sau của 
nhà đầu tư nhận 
chuyển nhượng dự 
án đầu tư: báo cáo 
tài chính 02 năm gần 
nhất hoặc báo cáo 
kiểm toán vốn chủ 
sở hữu của nhà đầu 
tư, cam kết hỗ trợ tài 
chính của công ty 
mẹ, cam kết hỗ trợ 
tài chính của tổ chức 
tài chính, bảo lãnh 
về năng lực tài chính 
của nhà đầu tư, tài 
liệu thuyết minh 
năng lực tài chính 
của nhà đầu tư). 

B18 Tiếp nhận 
hồ sơ và 
chuyển cho 
công chức 

Phòng 
HC-TC 
Văn phòng 
Ủy ban 
nhân dân 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ 

Kiểm tra thành phần 
hồ sơ, tài liệu liên 
quan. Chuyển hồ sơ 
cho công chức được 
phân công xử lý 
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công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

Thành phố (gồm văn bản giấy 
và văn bản điện tử) 

B19 Thẩm tra hồ 
sơ 

Công chức 
phòng 
chuyên 
môn 

2,5 
ngày 
làm 
việc 

Lập hồ sơ trình Thẩm tra, xử lý hồ 
sơ, tài liệu liên quan: 
- Tham mưu đề xuất 
trình Lãnh đạo 
phòng xem xét, ký tờ 
trình và dự thảo 
Quyết định chấp 
thuận điều chỉnh nhà 
đầu tư hoặc dự thảo 
văn bản thông báo từ 
chối. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đạt yêu cầu: 
Trình Lãnh đạo Văn 
phòng xem xét, dự 
thảo văn bản chuyển 
trả hồ sơ cho Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xử 
lý 

B20 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 
môn 

02 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố/Văn 
bản chuyển trả 
hồ sơ. 

Ký tờ trình trình 
Lãnh đạo Văn phòng 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

B21 Xem xét, ký 
văn bản 
hoặc 
trình ký 

Lãnh đạo 
Văn phòng 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ 

Xem xét hồ sơ, tài 
liệu liên quan, ký tờ 
trình trình Lãnh đạo 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố hoặc ký 
văn bản chuyển trả 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố/Văn 
bản chuyển trả 
hồ sơ 

(trường hợp chuyển 
trả thực hiện tiếp 
B23) 

B22 Phê duyệt Lãnh đạo 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

01 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố. 

Xem xét hồ sơ, tài 
liệu liên quan, ký 
quyết định/Văn bản 
từ chối. 

B23 Ban hành 
văn bản 

Phòng 
HC-TC 
Văn phòng 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

1/2 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ/Tờ 
trình/Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố/Văn 
bản chuyển trả 
hồ sơ 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, phát hành văn 
bản điện tử và văn 
bản giấy, gửi đến Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 

B24 Tiếp nhận 
hồ sơ của 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 

Văn thư 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm 
việc 

Quyết định 
chấp thuận 
điều chỉnh nhà 
đầu tư/Văn bản 
từ chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố/Văn 
bản chuyển trả. 

Tiếp nhận kết quả và 
chuyển về Công 
chức xử lý 

B25 Nhận kết 
quả 

Công chức 
xử lý hồ 
sơ Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm 
việc 

Quyết định 
chấp thuận 
điều chỉnh nhà 
đầu tư/Văn bản 
từ chối của Ủy 

- Đối với trường hợp 
kết quả là Quyết 
định chấp thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư/Văn bản thông báo 
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công việc 
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nhiệm 

Thời 
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mẫu 
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ban nhân dân 
thành phố/Văn 
bản chuyển trả 

từ chối của Ủy ban 
nhân dân thành phố: 
Cập nhật thông tin 
và chuyển kết quả 
cho Bộ phận một 
cửa. 
- Đối với trường hợp 
nhận văn bản chuyển 
trả thì công chức xử 
lý thực hiện B13. 

B26 Trả kết quả 
cho Nhà đầu 
tư 

Bộ phận 
một cửa 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Theo 
giấy 
hẹn 

Quyết định 
chấp thuận 
điều chỉnh nhà 
đầu tư/Văn bản 
từ chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố 

Trả kết quả cho Nhà 
đầu tư. 

B27 Lưu hồ sơ, 
thống kê và 
theo dõi 

Công chức 
xử lý và 
công chức 
phụ trách 
kho Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

Thường 
xuyên 

1.BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I. 
3.Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 
4. Báo cáo 
thẩm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp 
thuận điều 
chỉnh nhà đầu 
tư 
5.Quyết định 
chấp thuận 
điều chỉnh nhà 
đầu tư theo 
Mẫu A.II.6 
ban hành kèm 
theo Thông tư 
số 

Công chức xử lý 
chuyển toàn bộ hồ sơ 
gốc đến công chức 
phụ trách kho để sao 
lưu theo dõi. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

03/2021/TT-
BKHĐT. 
6.Văn bản từ 
chối của Ủy 
ban nhân dân 
thành phố. 

IV. BIỂU MẪU 

TT Mã 
hiệu 

rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

5 BM 05 Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (Trường hợp 
chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận 
chủ trương đầu tư) theo Mẫu A.I.11.b ban hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021 /TT-BKHĐT 

6 BM 06 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều 
chỉnh theo Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT 

7 BM 07 Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh theo Mẫu A.II.6 ban hành kèm theo Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT. 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

TT Mã 
hiệu 

rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
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TT Mã 
hiệu 

rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

5 BM 05 Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (Trường hợp 
chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận 
chủ trương đầu tư) theo Mâu A.I.11 .b ban hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

6 BM 06 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều 
chỉnh theo Mâu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 
03/2021/TT -BKHĐT; 

7 BM 07 Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh theo Mâu A.II.6 ban hành kèm theo Thông tư số 
03/2021/TT -BKHĐT. 

8 // Văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan có ý kiến góp ý 

9 // Văn bản góp ý của các cơ quan 

10 // Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm dự thảo 
Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư/Văn bản từ chối 

11 // Toàn bộ hồ sơ điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư/Văn bản 
từ chối của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định mâu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
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hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải 
quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
các lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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BM 05 
Mẫu A.I.ll.b 

Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư 

(Trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đối nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư) 

(Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ 

Kính gửi: (Cơ quan nhà nước có tham quyền) 

Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án đầu tư (không làm thay đổi 

nội dung chấp thuận chủ trương thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 

Điều 41 của Luật Đầu tư) được quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (số, ngày cấp, cơ 

quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG 

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: Giới tính: 

Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)5 số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Địa chỉ thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: Fax: Email: 

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/to chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tố chức)6 số: ....; ngày cấp: ; Cơ quan cấp: 

5 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, 
giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Địa chỉ trụ sở: 

Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có): 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/to chức đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: Giới tính: 

Chức danh: Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: Fax: Email: 

II. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: Giới tính: 

Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)2 số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Địa chỉ thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: Fax: Email: 

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/to chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)4 số: ....; ngày cấp: ; Cơ quan cấp: 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Địa chỉ trụ sở: 

Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có): 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/to chức đăng ký đầu tư, gồm: 

6 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác. 

3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, 
giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác. 
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Họ tên: Giới tính: 

Chức danh: Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: Fax: Email: 

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 và 2 ở trên. 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 

phép kinh doanh đã cấp: 

STT Tên giấy Số giấy/Mã số 
dự án 

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú 
(Còn hoặc hết hiệu lực) 

2. Nội dung dự án đầu tư: 

- Tên dự án: 

- Mục tiêu: 

- Tổng vốn đầu tư 

- Quy mô dự án: 

- Tiến độ: 

- Địa điểm: 

- Thời hạn dự án: 

IV. Dự ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án) 

1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: 

- Tên dự án: 

- Mục tiêu: 

- Tổng vốn đầu tư 

- Quy mô dự án: 
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- Địa điểm: 

- Thời hạn dự án: 

- Hiện trạng đang thực hiện: 

2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng 

- Tên dự án: 

- Mục tiêu: 

- Tổng vốn đầu tư 

- Quy mô dự án: 

- Địa điểm: 

- Thời hạn dự án: 

- Hiện trạng đang thực hiện: 

V. Giải TRÌNH Về VlệC CHUYểN NHƯợNG 

1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng. 

2. Giải trình về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 và khoản 1 Điều 

46 Luật Đầu tư. 

VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có): 

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

VII. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản 

gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương dự 

án tại văn bản số /QĐ.... ngày theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư 

kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan. 

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP . 
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2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

, ngày tháng năm ... 
Nhà đầu tư nhận chuyến nhượng 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 
dấu (nếu có) 

Nhà đầu tư chuyến nhượng 
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 
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BM 06 
Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điêu chỉnh 
(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN Dự ÁN ĐẦU TƯ 
(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày... tháng... năm ...) 

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên 
dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc 
quý I)/2021): 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 
Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): , 

trong đó: 
- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn): 
- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : 
+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : 
+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có) : 
b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư; 
c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có); 
d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai 

đoạn). 
2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giây chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

Quyết định châp thuận chủ trương đầu tư (nếu có): 
- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động... 
3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhât trên trang 

điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhât báo cáo tại lần điêu chỉnh dự án đầu tư gần nhât: 
- Doanh thu: 
- Giá trị xuất, nhập khẩu: 
- Lợi nhuận: 
- Ưu đãi đầu tư được hưởng: 
- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập 

bình quân của người lao động 
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- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: 
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: 
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 
- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản 

phải trả cho bên thứ ba 
- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng...và các quy định pháp luật 

khác 

, ngày tháng năm 
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có). 
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BM 07 

Mẫu A.II.6 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư 
(Trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án) 

(Khoản 6, khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THẨM QUYỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-... 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ 

(cấp lần đầu: ngày tháng.. năm ) 
(điều chỉnh lần thứ..: ngày.. tháng.. ..năm....) 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
Căn cứ Thông tư số.../2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 

văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc 
tiến đầu tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của... ; 
Căn cứ chấp thuận chủ trương số ngày.... tháng... năm....; 
Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do nộp ngày và hồ sơ bo 

sung nộp ngày .... (nếu có), 
Xét báo cáo tham định số ngày tháng năm của 

QUYẾT ĐỊNH: 
Chấp thuận điều chỉnh Nhà đầu tư thực hiện Dự án (tên dự án) được quy định tại Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), 
Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có) số , 
ngày do (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) cấp với các nội dung như sau: 

Điều 1. Nhà đầu tư chuyến nhượng 
1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 
Họ tên: Giới tính: 
Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có) : 
Địa chỉ thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 
Điện thoại: Fax: Email: 
2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/to chức: 
Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ; ngày cấp: ; Cơ quan cấp:... 

7 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, 
giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

8 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác. 
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Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 
Địa chỉ trụ sở: 
Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có): 
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/to chức, gồm: 
Họ tên: Giới tính: 
Chức danh: Ngày sinh: Quốc tịch: 
Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Địa chỉ thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 
Điện thoại: Fax: Email: 
Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên 
Điều 2. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 
1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 
Họ tên: Giới tính: 
Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)9 số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 
Địa chỉ thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 
Điện thoại: Fax: Email: 
2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/to chức: 
Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức) số: ; ngày cấp: ; Cơ quan cấp:... 
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 
Địa chỉ trụ sở: 
Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có): 
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/to chức: 
Họ tên: Giới tính: 
Chức danh: Ngày sinh: Quốc tịch: 
Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Địa chỉ thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 
Điện thoại: Fax: Email: 
Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 và 2 ở trên. 
Điều 3. Nội dung dự án chuyển nhượng 
1. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án: Ghi lại thông tin nội dung dự án tại các Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu 
có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp 
(nếu có). 

2. Đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án: 
a. Nội dung dự án chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: 
- Tên dự án: 
- Mục tiêu: 
- Tổng vốn đầu tư 
- Quy mô dự án: 
- Tiến độ: 
- Địa điểm: 
- Thời hạn dự án: 

9 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, 
giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác. 
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b. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng 
- Tên dự án 
- Mục tiêu: 
- Tổng vốn đầu tư 
- Quy mô dự án: 
- Tiến độ: 
- Địa điểm: 
- Thời hạn dự án: 
Điều 4. Quyết định này được cấp cho (tên các nhà đầu tư); một bản gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư (trong trường hợp dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư) 
và một bản được lưu tại (tên cơ quan đăng kỷ đầu tư). 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- UBND địa phương nơi thực hiện dự án; 
- Lưu VT,. 

THỦ trưởng 
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN 

(kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH 4 
Châp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân câp tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

T 
T 

Tên hô sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

Hô sơ đê nghị châp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư 
đê xuât bao gôm: 

1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án 
đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi 
chi phí, rủi ro nếu dự án không 
được chấp thuận 

01 Bản chính 

2 Tài liệu về tư cách pháp lý của 
nhà đầu tư 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31) 

3 Tài liệu chứng minh năng lực tài 
chính của nhà đầu tư gồm ít nhất 
một trong các tài liệu sau: báo cáo 
tài chính 02 năm gần nhất của nhà 
đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính 
của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài 
chính của tổ chức tài chính; bảo 
lãnh về năng lực tài chính của nhà 
đầu tư; tài liệu khác chứng minh 
năng lực tài chính của nhà đầu tư 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31) 
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T Tên hồ sơ Số Ghi chú 
T lượng 

4 Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 
dung chủ yếu sau: nhà đầu tư 
hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu 
tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu 
tư, vốn đầu tư và phương án huy 
động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến 
độ thực hiện, thông tin về hiện 
trạng sử dụng đất tại địa điểm 
thực hiện dự án và đề xuất nhu 
cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu 
về lao động, đề xuất hýởng ýu đãi 
đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế 
- xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ 
tác động môi Trường (nếu có) 
theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi Trường. 

01 Bản chính 

5 Trường hợp dự án đầu tư không 
đề nghị Nhà nýớc giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất thì nộp bản sao 
giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc 
tài liệu khác xác định quyền sử 
dụng địa điểm để thực hiện dự án 
đầu tư 

01 Bản chính/ Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31) 

6 Nội dung giải trình về công nghệ 
sử dụng trong dự án đầu tư đối 
với dự án thuộc diện thẩm định, 
lấy ý kiến về công nghệ theo quy 
định của pháp luật về chuyển giao 
công nghệ 

01 Bản chính 

7 Hợp đồng BCC đối với dự án đầu 
tư theo hình thức hợp đồng BCC 

01 Bản chính/ Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
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T 
T 

Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

liệu quốc gia về dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31) 

8 Tài liệu khác liên quan đến dự án 
đầu tư, yêu cầu về điều kiện, nãng 
lực của nhà đầu tư theo quy định 
của pháp luật (nếu có). 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31). 

9 Đối với dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở, khu đô thị, ngoài các nội 
dung quy định tại điểm d khoản 1, 
điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu 
tư, đề xuất dự án đầu tư bổ sung 
các nội dung: thuyết minh việc 
triển khai dự án đầu tư đáp ứng 
mục tiêu, định hướng phát triển 
đô thị, chương trình, kế hoạch 
phát triển nhà ở; dự kiến phân 
chia dự án thành phần (nếu có); sơ 
bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo 
đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ 
cấu sản phẩm nhà ở và việc dành 
quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ 
bộ phương án đầu tư xây dựng, 
quản lý hạ tầng đô thị trong và 
ngoài phạm vi dự án. Đối với các 
dự án đầu tư xây dựng còn lại thì 
bổ sungdự kiến phân chia dự án 
thành phần (nếu có) 

01 Bản chính 

10 Trường hợp dự án đầu tư do nhà 
đầu tư đề xuất hoặc cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền lập, trong đó 
đề xuất lựa chon nhà đầu tư theo 
quy định của pháp luật về đấu 
thầu, ngoài các nội dung quy định 

01 Bản chính 
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T 
T 

Tên hô sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 
2 Điều 33 Luật Đầu tư, đề xuất dự 
án đầu tư bổ sung sơ bộ tổng chi 
phí thực hiện dự án theo quy định 
pháp luật về đấu thầu. Sơ bộ tổng 
chi phí thực hiện dự án được xác 
định trên cơ sở tổng mức đầu tư 
của dự án theo quy định của pháp 
luật về xây dựng, không bao gồm 
chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư. 

Hô sơ đề nghị châp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cõ quan nhà 
nýớc có thẩm quyền lập bao gôm (chỉ áp dụng cho các cõ quan quy định 
tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP): 

1 Tờ trình chấp thuận chủ trương 
đầu tư; 

01 Bản chính 

2 Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 
dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu 
tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa 
điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, 
tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội 
của dự án; thông tin về hiện trạng 
sử dụng đất tại địa điểm thực hiện 
dự án, điều kiện thu hồi đất đối 
với dự án thuộc diện thu hồi đất, 
dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu 
có); đánh giá sơ bộ tác động môi 
Trường (nếu có) theo quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi 
Trường; dự kiến hình thức lựa 
chọn nhà đầu tư và điều kiện đối 
với nhà đầu tư (nếu có); cõ chế, 
chính sách đặc biệt (nếu có). 

01 Bản chính 

Hô sơ đề nghị châp thuận chủ trương đầu tư đông thời châp thuận Nhà 
đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư 2020: 

Văn bản đề nghị thực hiện dự án 
đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi 
chi phí, rủi ro nếu dự án không 
được chấp thuận 

01 Bản chính 
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Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

Tài liệu về tư cách pháp lý của 
nhà đầu tư 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31). 

Tài liệu chứng minh nãng lực tài 
chính của nhà đầu tư gồm ít nhất 
một trong các tài liệu sau: báo cáo 
tài chính 02 năm gần nhất của nhà 
đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính 
của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài 
chính của tổ chức tài chính, bảo 
lãnh về nãng lực tài chính của nhà 
đầu tư; tài liệu khác chứng minh 
nãng lực tài chính của nhà đầu tư 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điều 02 NĐ 31). 

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội 
dung chủ yếu sau nhà đầu tư hoặc 
hình thức lựa chọn nhà đầu tư, 
muc tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, 
vốn đầu tư và phương án huy 
động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến 
độ thực hiện, thông tin về hiện 
trạng sử dụng đất tại địa điểm 
thực hiện dự án và đề xuất nhu 
cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu 
về lao động, đề xuất hýởng ýu đãi 
đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế 
- xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ 
tác động môi Trường (nếu có) 
theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi Trường 

01 Bản chính 

Nội dung giải trình về công nghệ 
sử dụng trong dự án đầu tư đối 
với dự án thuộc diện thẩm định, 

01 Bản chính 
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T 

Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

lấy ý kiên vê công nghệ theo quy 
định của pháp luật vê chuyển giao 
công nghệ 

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu 
tư theo hình thức hợp đồng BCC 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyên 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia vê dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điêu 02 NĐ 31). 

Tài liệu khác liên quan đên dự án 
đầu tư, yêu cầu vê điêu kiện, nãng 
lực của nhà đầu tư theo quy định 
của pháp luật (nêu có) 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyên 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia vê dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điêu 02 NĐ 31). 

Đối với dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở, khu đô thị, ngoài các nội 
dung quy định tại điểm d khoản l, 
điểm b khoản 2 Điêu 33 Luật Đầu 
tư, đê xuất dự án đầu tư bổ sung 
các nội dung thuyêt minh việc 
triển khai dự án đầu tư đáp ứng 
mục tiêu, định hýớng phát triển 
đô thị, chương trình, kê hoạch 
phát triển nhà ở; dự kiên phân 
chia dự án thành phần (nêu có); sơ 
bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo 
đảm yêu cầu đồng bộ, sơ bộ cõ 
cấu sản phẩm nhà ở và việc dành 
quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, sơ 
bộ phương án đầu tư xây dựng, 
quản lý hạ tầng đô thị trong và 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyên 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia vê dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điêu 02 NĐ 31). 
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lượng 

Ghi chú 

ngoài phạm vi dự án. Đối với các 
dự án đầu tư xây dựng còn lại thì 
bổ sung dự kiến phân chia dự án 
thành phần (nếu có) 

Tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất 
hình thức lựa chọn nhà đầu tư 
theo quy định tại các khoản 1 và 2 
Điều 33 Luật Đầu tư gồm: 
+ Tài liệu chứng minh dự án 
không thuộc Danh mục dự án thu 
hồi đất dã được Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh thông qua; bản sao 
hợp lệ Quyết định giao đất hoặc 
quyết định cho thuê đất, hợp đồng 
cho thuê quyền sử dụng đất hoặc 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, Giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất 
ở, Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài 
sản khác gắn liền với đất trong 
trường hợp đề xuất chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời với 
chấp thuận nhà đầu tư đối với 
nhà đầu tư có quyền sử dụng đất 
theo quy định tại điểm a khoản 4 
Điều 29 của Luật Đầu tư; 
+ Bản sao hợp lệ văn bản của Ủy 
ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
chấp thuận việc nhận chuyển 
nhượng, nhận góp vốn, thuê 
quyền sử dụng đất để thực hiện 
dự án đầu tư và bản sao hợp lệ 
các giấy tờ, văn bản khác thỏa 
thuận sử dụng địa điểm để thực 
hiện dự án đầu tư trong trường 
hợp đề xuất chấp thuận chủ 
trương đầu tư đồng thời với chấp 
thuận nhà đầu tư đối với nhà đầu 
tư nhận chuyển nhượng, nhận góp 

01 Bản chính/Bản sao được cấp từ 
sổ gốc hoặc bản sao được 
chứng thực từ bản chính bởi cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyên 
hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia 
đối với trường hợp thông tin 
gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ 
liệu quốc gia vê dân cư, đăng 
ký doanh nghiệp và đầu tư 
(theo Điêu 02 NĐ 31). 
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vốn, thuê quyền sử dụng đất nông 
nghiệp để thực hiện dự án đầu tư 
sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp theo quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Địa chỉ: Số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

25 ngày (quy đổi thành 
19 ngày làm việc) + 7 
ngày làm việc, kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ 
tại Bộ phận 
một cửa-Sở 
Kế hoạch 
và Đầu tư 

u ầ đ à N
hư 

t 

Giờ 
hành 
chính 

Hồ sơ theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

Kiểm tra, 
xem xét hồ 
sơ 

Bộ phận 
một cửa -
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

1.BM 01 
2.BM 02 
3.BM 03 

- Trường hợp hồ 
sơ có đủ các điều 
kiện tiếp nhận 
theo quy định: lập 
Giấy biên nhận 
theo BM 01 trao 
cho người nộp hồ 
sơ, chuyển công 
chức xử lý thực 
hiện tiếp B2. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đủ các 
điều kiện tiếp 
nhận theo quy 
định: lập Phiếu 
yêu cầu BM 02 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hướng dẫn người 
nộp hồ sơ bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 
- Trường hợp từ 
chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ: lập 
Phiếu từ chối theo 
BM 03 trao cho 
người nộp hồ sơ. 

B2 Tiếp nhận 
hồ sơ 
chuyển 
lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế đối 
ngoại/công 
chức Phòng 
Kinh tế đối 
ngoại 

Bộ phận 
một cửa -
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

- Trường hợp hồ 
sơ nộp lần đầu: 
Công chức tiếp 
nhận hồ sơ chuyển 
hồ sơ cho Lãnh 
đạo phòng phân 
công. 
- Trường hợp hồ 
sơ nộp bổ sung: 
Khi Nhà đầu tư 
nộp bổ sung hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ, 
Bộ phận một cửa 
chuyển hồ sơ bổ 
sung đến công 
chức xử lý và tiếp 
tục thực hiện B4.2 

B3 Phân công 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
đối ngoại 

02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Lãnh đạo Phòng 
phân công công 
chức xử lý hồ sơ 

B4 Xem xét, đề xuất xử lý hồ sơ 

B4.1 Trường 
hợp đề xuất 
hồ sơ cần 
điều chỉnh, 
bổ sung 

Công 
chức xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
đối ngoại 

01 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Công chức xử lý 
hồ sơ tiến hành 
xem xét, thẩm tra 
hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ 
có yêu cầu điều 
chỉnh, bổ sung: 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Tham mưu văn 
bản yêu cầu điều 
chỉnh bổ sung thực 
hiện tiếp B5 

B.4.2 Trường 
hợp đề xuất 
hồ sơ 
không cần 
điều chỉnh, 
bổ sung 

Công 
chức xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
đối ngoại 

1,5 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 

Trường hợp hồ sơ 
không có yêu cầu 
điều chỉnh, bổ 
sung và trường 
hợp Nhà đầu tư 
nộp bổ sung hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ: 
Công chức xử lý 
hồ sơ trình Lãnh 
đạo Phòng Văn 
bản lấy ý kiến của 
các Cơ quan và 
thực hiện tiếp B6. 

B5 Trường hợp hồ sơ có văn bản yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 

B5.1 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

1/2 ngày 
làm việc 

1. Mục I 
2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung 

- Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung 
do Công chức xử 
lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu 
có) 
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở. 

B5.2 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

1/2 ngày 
làm việc 

1. Mục I 
2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung 

- Lãnh đạo Sở 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có). 
- Ký ban hành. 

B5.3 Lấy số Công 
chức xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm việc 

Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung 

Lấy số văn bản và 
chuyển Văn thư 
Sở 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5.4 Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung 

Văn thư Sở đóng 
dấu, phát hành và 
chuyển Bộ phận 
một cửa 

B5.5 Trả kết quả 
và theo dõi 

Bộ phận 
một cửa-
Kế hoạch 
và Đầu tư 

Giờ 
hành 
chính 

1. Mục I 
2. BM 01 
3. Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung. 

Bộ phận một cửa 
trả kết quả cho 
Nhà đầu tư. 

B5.6 Nộp hồ sơ 
bổ sung tại 
Bộ phận 
một cửa -
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Bộ phận 
một cửa-
Kế hoạch 
và Đầu tư 

1. Mục I 
2. BM 01 
3.Văn bản yêu 
cầu điều chỉnh, 
bổ sung. 

Nhà đầu tư bổ 
sung hồ sơ hợp lệ, 
công chức tiếp 
nhận lập Giấy biên 
nhận theo BM 01 
trao cho người nộp 
hồ sơ và tiếp tục 
thực hiện như 
bước B2 

T rường hợp hồ sơ không có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 

B6 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

1/2 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy ý 
kiến. 

- Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung 
do Công chức xử 
lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu 
có) 
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở. 

B7 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

1/2 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy ý 
kiến 

- Lãnh đạo Sở 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có) 
- Ký ban hành. 

B8 Lấy số Công 
chức xử lý 
Phòng 
Kinh tế 

02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy ý 

Công chức xử lý 
lấy số, chuyển 
Văn thư Sở 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Đối ngoại kiến 

B9 Phát hành 02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3. Văn bản lấy ý 
kiến 

Văn thư đóng dấu, 
phát hành qua hệ 
thống văn bản liên 
thông đến các cơ 
quan để lấy ý kiến 

B10 Ý kiến của 
các cơ quan 

Các cơ 
quan được 
lấy ý kiến 

10 ngày 
làm việc 

Văn bản trả lời 
của các cơ quan 
được lấy ý kiến 

-Các cơ quan được 
lấy ý kiến: Sở Tài 
nguyên và Môi 
trường, Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc, 
Ủy ban nhân dân 
địa phương (nơi 
đặt địa điểm thực 
hiện dự án), Bộ Tư 
lệnh Thành phố, 
Bộ Tư lệnh Quân 
khu 7, Công an 
Thành phố. 
- Trường hợp Nhà 
ở thì lấy ý kiến Sở 
Xây dựng. 
- Tùy ngành nghề 
đặc thù thì lấy ý 
kiến thêm Sở Y tế, 
Sở Công thương, 
Sở Tài chính, Ban 
chỉ đạo 167, Sở 
Văn hóa, Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn... 

B11 Văn bản trả 
lời về 

Văn thư 
Sở Kế 
hoạch và 

02 giờ 
làm việc 

Văn bản trả lời 
của các Cơ 
quan 

Văn thư Sở nhận 
Văn bản trả lời 
của các Cơ quan 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Đầu tư từ Bưu điện/Hệ 
thống văn bản liên 
thông, chuyển 
lãnh đạo Phòng 
Kinh tế đối ngoại. 

B12 Phân công 
văn bản 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm việc 

Văn bản trả lời Lãnh đạo Phòng 
Kinh tế đối ngoại 
phân công văn bản 
cho công chức xử 
lý. 

B13 Công chức 
xử lý sau 
khi nhận 
đầy đủ ý 
kiến của 
các Cơ 
quan, trình 
Ủy ban 
nhân dân 
thành phố 
Báo cáo 
thẩm định 
và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận 
chủ trương 
đầu tư/Văn 
bản từ chối 

Công 
chức xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3. Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối. 
4. Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 

Công chức tổng 
hợp ý kiến của các 
Cơ quan trình 
Lãnh đạo Phòng 
Báo cáo thẩm định 
và dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
chủ trương đầu tư/ 
Dự thảo Văn bản 
từ chối. 

B14 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

01 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I 
3.Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối. 

- Lãnh đạo Phòng 
xem xét nội dung 
do Công chức xử 
lý hồ sơ trình, yêu 
cầu chỉnh sửa (nếu 
có) 
- Ký nháy và trình 
Lãnh đạo Sở. 



114 CÔNG BÁO/Số 108+109/Ngày 01-9-2022 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

4.Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 

B15 Phê duyệt Lãnh đạo 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

01 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3.Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối. 
4.Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 

- Lãnh đạo Sở 
xem xét nội dung, 
yêu cầu chỉnh sửa 
(nếu có). 
- Ký duyệt Báo 
cáo thẩm định và 
dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư/Văn bản từ chối 
trình Ủy ban nhân 
dân thành phố, 
chuyển công chức 
xử lý 

B16 Phát hành 
Báo cáo 
thẩm định 
và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận 
chủ trương 
nhà đầu 
tư/Văn bản 
từ chối 

Công 
chức xử lý 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ theo 
mục I 
3.Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối 
4.Văn bản ý 
kiến của các cơ 
quan 

Công chức xử lý 
lấy số Báo cáo 
thẩm định, chuyển 
Văn thư Sở đóng 
dấu, phát hành 
Báo cáo thẩm định 
và dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư/Văn bản từ chối 
trình Uỷ ban nhân 
dân thành phố. 

B17 Phát hành Văn thư 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

02 giờ 
làm việc 

Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối và hồ sơ 
liên quan đã 

Trình hồ sơ, tài 
liệu liên quan cho 
Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí 
Minh: 
1. Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định chấp 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

được Lãnh đạo 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư ký 
duyệt 

thuận chủ trương 
đầu tư/văn bản từ 
chối 
2. Văn bản hỏi ý 
kiến các Cơ quan 
và Văn bản trả lời 
của các cơ quan 
3. Hồ sơ theo mục 
I 

B18 Tiếp nhận 
hồ sơ và 
chuyển cho 
công chức 

Phòng 
HC-TC 
Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 
dân Thành 
phố 

1/2 ngày 
làm việc 

1. BM 01 
2. Hồ sơ 

Kiểm tra thành 
phần hồ sơ, tài liệu 
liên quan. Chuyển 
hồ sơ cho công 
chức được phân 
công xử lý (gồm 
văn bản giấy và 
văn bản điện tử) 

B19 Thẩm tra 
hồ sơ 

Công 
chức 
phòng 
chuyên 
môn 

2,5 ngày 
làm việc 

Lập hồ sơ trình Thẩm tra, xử lý hồ 
sơ, tài liệu liên 
quan: 
- Tham mưu đề 
xuất trình Lãnh 
đạo phòng xem 
xét, ký tờ trình và 
dự thảo Quyết 
định chấp thuận 
chủ trương đầu tư 
hoặc dự thảo văn 
bản thông báo từ 
chối. 
- Trường hợp hồ 
sơ chưa đạt yêu 
cầu: Trình Lãnh 
đạo Văn phòng 
xem xét, dự thảo 
văn bản chuyển trả 
hồ sơ cho Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 



116 CÔNG BÁO/Số 108+109/Ngày 01-9-2022 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

xử lý. 

B20 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 
chuyên 
môn 

02 ngày 
làm việc 

Hồ sơ/ Tờ 
trình/ Quyết 
định chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ 
sơ. 

Ký tờ trình trình 
Lãnh đạo Văn 
phòng Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố. 

B21 Xem xét, 
ký văn bản 
hoặc trình 
ký 

Lãnh đạo 
Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 
dân Thành 
phố 

1/2 
ngày làm 

việc 

Hồ sơ/ Tờ 
trình/ Quyết 
định chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, tài 
liệu liên quan, ký 
tờ trình trình Lãnh 
đạo Ủy ban nhân 
dân Thành phố 
hoặc ký văn bản 
chuyển trả 
(trường hợp 
chuyển trả thực 
hiện tiếp B23) 

B22 Phê duyệt Lãnh đạo 
Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ/ Tờ 
trình/ Quyết 
định chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố. 

Xem xét hồ sơ, tài 
liệu liên quan, ký 
quyết định/Văn 
bản từ chối. 

B23 Ban hành 
văn bản 

Phòng 
HC-TC 
Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 
dân Thành 
phố 

1/2 ngày 
làm việc 

Hồ sơ/ Tờ 
trình/ Quyết 
định chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ 

Cho số, vào sổ, 
đóng dấu, phát 
hành văn bản điện 
tử và văn bản giấy, 
gửi đến Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hồ sơ. 

B24 Tiếp nhận 
hồ sơ của 

Văn thư 
Sở Kế 

02 giờ 
làm việc 

Quyết định 
chấp thuận chủ 

Tiếp nhận kết quả 
và chuyển về 

Uy ban 
nhân dân 

hoạch và 
Đầu tư 

trương đầu 
tư/Văn bản từ 

Công chức xử lý 

Thành phố chối của Uy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ 

B25 Nhận kết 
quả 

Công 
chức xử lý 
hồ sơ 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

02 giờ 
làm việc 

Quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Uy ban 
nhân dân thành 
phố/Văn bản 
chuyển trả hồ sơ 

-Đối với trường 
hợp kết quả là 
Quyết định chấp 
thuận chủ trương 
nhà đầu tư/Văn 
bản thông báo từ 
chối của Uy ban 
nhân dân thành 
phố: Cập nhật 
thông tin và 
chuyển kết quả 
cho Bộ phận một 
cửa. 
-Đối với trường 
hợp nhận văn bản 
chuyển trả thì 
công chức xử lý 
thực hiện B13. 

B26 Trả kết quả 
cho Nhà 
đầu tư 

Bộ phận 
một cửa 
Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Theo 
giấy hẹn 

Quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu 
tư/Văn bản từ 
chối của Uy ban 
nhân dân thành 
phố 

Trả kết quả cho 
Nhà đầu tư. 

B27 Lưu hồ sơ, 
thống kê và 
theo dõi 

Công 
chức xử lý 
và công 
chức phụ 

Thường 
xuyên 

1. BM 01 
2.Hồ sơ theo 
mục I. 
3. Văn bản ý 

Công chức xử lý 
chuyển toàn bộ hồ 
sơ gốc đến công 
chức phụ trách 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

trách kho 
Phòng 
Kinh tế 
Đối ngoại 

kiến của các cơ 
quan 
4.Báo cáo thẩm 
định và dự thảo 
Quyết định chấp 
thuận chủ 
trương đầu tư 
5.Quyết định 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 
theo Mẫu 
A.II.1 ban hành 
kèm theo 
Thông tư số 
03/2021/TT-
BKHĐT. 
6.Văn bản từ 
chối của Ủy ban 
nhân dân thành 
phố. 

kho đê sao lưu 
theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

T 
T 

Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mẫu Phiếu kiêm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

5 BM 05 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu A.I.1 ban hành 
kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

6 BM 06 Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư do cõ quan nhà nýớc có thẩm quyền lập (Điêm b 
khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư) theo Mẫu A.I.2 ban hành kèm theo 
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
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T 
T 

Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

7 BM 07 Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật 
Đầu tư) theo Mẫu A.I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 
03/2021/TT -BKHĐT. 

8 BM 08 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh theo Mẫu A.II.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT hoặc Văn bản thông báo từ chối chấp thuận chủ trương 
đầu tư (nêu rõ lý do). 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

T 
T Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

5 BM 05 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu A.I.1 ban hành 
kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

6 BM 06 

Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập (Điểm b 
khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư) theo Mẫu A.I.2 ban hành kèm theo 
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 

7 BM 07 

Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật 
Đầu tư) theo Mẫu A.I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 
03/2021/TT -BKHĐT. 

8 BM 08 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh theo Mẫu A.II.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-
BKHĐT hoặc Văn bản thông báo từ chối chấp thuận chủ trương 
đầu tư (nêu rõ lý do). 

9 // Văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan có ý kiến góp ý 

10 // Văn bản góp ý của các cơ quan 

11 // Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm dự thảo 
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T 
T Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản từ chối 

12 // 
Toàn bộ hồ sơ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Văn bản 
từ chối của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư quy định mâu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp giải 
quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban 
nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
các lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 



CÔNG BÁO/Số 108+109/Ngày 01-9-2022 121 

BM 05 

Mẫu A.I.1 
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

(Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN Dự ÁN ĐẦU TƯ 

Kính gửi: (Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư) 

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 
I. NHÀ ĐẦU TƯ 
1. Nhà đầu tư thứ nhất: 
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 
Họ tên: Giới tính: 
Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lỷ của cá nhân1) số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 
Địa chỉ thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 
Điện thoại: Fax: Email: 
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/to chức: 
Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
...(Tài liệu về tư cách pháp lỷ của tổ chức2) số: ; ngày cấp: ; Cơ quan cấp: 
Địa chỉ trụ sở: 
Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 
Điện thoại: Fax: Email: Website (nếu có): 
Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức (chỉ áp dụng đối với 

trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam.3): 

STT Tên nhà đầu tư 
nước ngoài 

Quốc tịch Số vốn góp Tỷ lệ (%) STT Tên nhà đầu tư 
nước ngoài 

Quốc tịch 

VNĐ Tương đương 
USD 

Tỷ lệ (%) 

1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, 
giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác. 
3 Đính kèm danh sách thành viên, cổ đông nước ngoài đối với trường hợp là Công ty TNHH, Công ty cổ phần. 
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Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng đối với 
trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam): 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp/to chức đăng 
ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: Giới tính: 
Ngày sinh: Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số: ; ngày cấp ; Nơi cấp: 
Địa chỉ thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 
Điện thoại: Fax: Email: 
2. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): kê khai thông tin tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất. 
II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ Dự KIẾN THÀNH LẬP (đối với nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế) 
1. Tên tổ chức kinh tế: 
2. Loại hình tổ chức kinh tế 
3. Vốn điều lệ: (bằng chữ) đồng và tương đương (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá ngày 

của ). 
4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư: 

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%) STT Tên nhà đầu tư 

VNĐ Tương đương USD 

Tỷ lệ (%) 

III. THÔNG TIN VỀ Dự ÁN ĐẦU TƯ 
1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án: 
1.1. Tên dự án: 
1.2. Địa điểm thực hiện dự án: 
(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, 
tỉnh/thành phố). 

2. Mục tiêu dự án: 
STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành theo VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 
Mã ngành CPC (*) 

(đối với ngành nghề có mã CPC, 
nếu có) 

1 
2 

Ghi chú: 
- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án. 
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có 

điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. 
3. Quy mô dự án: 
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có): 
- Diện tích: liệt kê cụ thể diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha); 
- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: m2 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp 

quy hoạch); 
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- Công suất thiết kế; 
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp; 
- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, 

mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất...); 
Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên. 
Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị đề 

nghị ghi rõ: 
- Diện tích đất xây dựng:.... m2; 
- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:.. m2; 
- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự ... theo quy định của Luật Nhà ở); 
- Số lượng nhà ở: căn; 
- Quy mô dân số: người; 
- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị: (có/không); 
- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích 

quốc gia đặc biệt: (có/không); 
- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô 

thị) của đô thị loại đặc biệt: (có/không); 
4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn: 
4.1. Tổng vốn đầu tư: (bằng chữ) đồng và tương đương (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá ngày 

của ), trong đó: 
- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ. 
- Vốn huy động: (bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ, trong đó: 

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : 
+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : 
+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có) : 
4.2. Nguồn vốn đầu tư: 
a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%) Phương 
thức góp 
vốn (*) 

Tiến độ góp vốn STT Tên nhà đầu tư 

VNĐ g g 
s s" 

_ 

ơ
 ơ

n 
D

 

Tỷ lệ (%) Phương 
thức góp 
vốn (*) 

Tiến độ góp vốn 

Ghi chú: 
(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí 

quyết công nghệ, 
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,...) và tiến 

độ dự kiến. 
c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có) : 
5. Thời hạn hoạt động của dự án: 
6. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc 

quý I)/2021): 
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a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 
b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư; 
c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có); 
d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn). 
IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT 
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản 

gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/ Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 
3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận. 
4. Đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài: Trường hợp lựa chọn 

áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, thì từ bỏ 
tất cả các quyền và lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật trong nước hoặc theo bất kỳ điều ước 
quốc tế nào có thể áp dụng đối với nhà đầu tư đó. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 
1. Các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư. 
2. Các văn bản quy định tại các khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đối với dự án thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có). 
3. Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với các dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản. 
4. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

, ngày tháng năm 
Nhà đầu tư 

(Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và 
đóng dấu (nếu có)) 



CÔNG BÁO/Số 108+109/Ngày 01-9-2022 125 

BM 06 
Mẫu A.I.2 

Đề xuất dự án đầu tư 
(Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan có tham quyền lập) 

(Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư) 

TÊN CƠ QUAN ĐỀ XUẤT Dự CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 

ĐỀ XUẤT Dự ÁN ĐẦU TƯ 10 

(Ngày .... tháng ... năm....) 

1. Tên dự án (nếu có) : 

2. Mục tiêu hoạt động của dự án: 

3. Địa điếm thực hiện dự án: 
(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, 
tỉnh/thành phố). 

4. Quy mô dự án: 
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có): 

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha); 

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất: m2 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc diện tích 
đất không phù hợp quy hoạch); 

- Công suất thiết kế; 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp; 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, 
mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.); 

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên. 

Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị đề 
nghị ghi rõ: 

- Diện tích đất xây dựng:.... m2; 

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:.. m2; 

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự ... theo quy định của Luật Nhà ở); 

- Số lượng nhà ở: căn; 

- Quy mô dân số: người; 

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị: (có/không); 

10 Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư này. 
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- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích 
quốc gia đặc biệt: (có/không); 

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô 
thị) của đô thị loại đặc biệt: (có/không); 

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: (tổng vốn bằng VNĐ) 

(Trong trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đề nghị bổ 
sung sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định 
pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 
7. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mốc thời điêm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý 

I)/2021): 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn (nếu có) ; 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn). 

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 

Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....). 

9. Thông tin về đất đai: 

a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất; 

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); 

d) Dự kiến sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đối với trường hợp các dự 
án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (nếu có). 

10. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan. 

11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

12. Dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có). 
13. Yêu cầu về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án thuộc diện tham định, lấy ý kiến về 

công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyên giao công nghệ), (nếu có). 

14. Đối với dự án đầu tư xây dựng, đề nghị bổ sung các nội dung: 

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định 
hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu 
có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành 
quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài 
phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần 
hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương; 

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này: bổ sung 
dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có). 

15. Cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có). 

16. Hồ sơ kèm theo 
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a) Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư; 

b) Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

b) Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với các dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản; 

c) Các hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

, ngày tháng năm 
Tên cơ quan đề xuất dự án 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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BM 07 

Mẫu A.I.3 
Đề xuất dự án đầu tư 

(Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất) 
(Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ XUẤT Dự ÁN ĐẦU TƯ 
(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày .... tháng ... năm....) 

I. NHÀ ĐẦU TƯ /HÌNH THỨC LựA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 

1. Nhà đầu tư (Ghi tên từng nhà đầu tư theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư) 

2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (nếu có): (Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai/ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu/ Chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) 

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 

II. ĐỀ XUẤT THựC HIỆN Dự ÁN ĐẦU TƯ 

1. Các nội dung về tên dự án, địa điếm thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn, phương án huy 
động vốn, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án: ghi chi tiết như nội dung tại văn bản đề nghị thực hiện dự án 
đầu tư 

2. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất). 

2.1. Địa điểm khu đất: giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, diện tích, ranh giới, vị trí địa lý): 

2.2. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai (lập bảng 
cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo) 

2.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ diện tích đất và cơ cấu sử dụng đất, thời hạn, tỷ lệ sử dụng 
đất của từng hạng mục công trình) 

2.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực 
hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2.5. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với 
quy định của pháp luật về đất đai. 

2.6. Dự kiến sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đối với trường hợp các dự 
án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (nếu có) 

3. Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất (nếu có). 

4. Nhu cầu về lao động (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng lao động là người nước 
ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể) 
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5. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: Những tác động quan trọng nhất do dự 
án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, 
chuyển giao công nghệ...) 

6. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan 

7. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

8. Giải trình việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đôi với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) 

9. Đôi với dự án đầu tư xây dựng 

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định 
hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu 
có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành 
quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài 
phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần 
hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương; 

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này: bổ sung 
dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có). 

10. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án thuộc diện tham 
định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư vào khu 
công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, nếu có). 

11. Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về suất đầu tư và lao động sử dụng đôi với dự án thuộc 
diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) 

III. ĐẼ XUẢT ƯU ĐÃI, HÕ TRỢ ĐẢU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư) 

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng) 

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng) 

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng) 

4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế (nếu có) 

5. Ưu đãi đầu tư đặc biệt (nếu có) 

6. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có) 

, ngày tháng năm 
Nhà đầu tư 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng 
dấu (nếu có) 
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BM 08 

Mẫu A.II.1 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 
(Khoản 6 Điều 32, khoản 5 Điều 33, điêm d khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-... 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
(cấp lần đầu: ngày tháng.... năm ) 

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số... /2021/TT-BKHĐT ngày.... của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc 
tiến đầu tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của... ; 

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do nộp ngày và hồ sơ bổ 
sung nộp ngày .... (nếu có) và ý kiến của các cơ quan liên quan, 

Xét báo cáo tham định số ngày tháng năm của ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với các nội dung sau đây: 

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình 
thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) 

2. Tên dự án (nếu có): 

3. Mục tiêu dự án: 

4. Quy mô dự án12: 

11 Áp dụng đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh, 
Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 

12 Đối với dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: Sơ bộ 
cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng 
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5. Vốn đầu tư của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): 
6. Thời hạn hoạt động của dự án: .... năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp 

thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được 
quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất) 

7. Địa điếm thực hiện dự án: 
8. Tiến độ thực hiện dự án: 
- Tiến độ góp vốn và tiến độ dự kiến huy động các nguồn vốn; 
- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có) 
- Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có) 
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn) 
9. Công nghệ áp dụng (nếu có): 
10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có): 
Ghi rõ hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có). 
11. Các điều kiện khác đế thực hiện dự án đầu tư (nếu có): 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư: 
a) 
b) 
2. Giao tổ chức đấu giá (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất), chịu trách nhiệm về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện 
theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành (đối với trường hợp 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thời điểm có hiệu lực của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: 
2 (tên cơ quan, tổ chức kinh tế, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
3. Quyết định này được gửi cho (tên cơ quan, tổ chức kinh tế, cá nhân nộp hồ sơ) và một 

bản được lưu tại (tên cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư). 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các cơ quan tham gia thẩm định; 
- Cơ quan đăng ký đầu tư; 
- UBND địa phương nơi thực hiện dự án; 
- Lưu VT,...' 

(Xem tiếp Công báo số 110 + 111) 

đô thi trong và ngoài pham vi dự án đôi vơi dự án đâu tffl xây dựng nhà ở, khu đô thi, sffl bffl phffln ha tâng đô thi mà nhà 
đfflu tffl giffl lưi đffl đfflu tffl kinh doanh, phffln ha tâng đô thi mà nhà đfflu tffl bàn giao cho đffla phEEng, nfflu có 
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